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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, công đoàn thực hiện các chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho giai cấp công nhân và người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội và tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với các chức năng của mình, công đoàn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ cụ thể phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị, công tác tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên công đoàn, người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp công đoàn.
Song song với việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, truyền thống yêu nước, lịch sử hào hùng của dân tộc…tuyên truyền pháp luật của công đoàn cho đoàn viên công đoàn và người lao động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hình thành các thế hệ công nhân lớn mạnh về chính trị và tổ chức. Tầm quan trọng của việc tuyên truyền pháp luật một mặt xuất phát từ vai trò của pháp luật trong đời sống chính trị, xã hội, mặt khác, xuất phát từ sứ mệnh lịch sử to lớn của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và đoàn viên công đoàn trong các khu công nghiệp, khu chế xuất nói riêng. Có am hiểu, tường tận những quy định của pháp luật, đoàn viên công đoàn và người lao động mới tuân thủ, chấp hành tốt pháp luật trong đời sống kinh tế - xã hội. Hiểu biết pháp luật còn là yếu tố cơ bản giúp đoàn viên công đoàn và người lao động bảo vệ một cách tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình, không để bị kẻ xấu lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật, lôi kéo, kích động tham gia thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, để lại hậu quả xấu không những cho người vi phạm mà còn cho doanh nghiệp, cho đất nước. Không những vậy, việc nắm vững các quy định của pháp luật còn giúp người lao động hình thành ý thức pháp luật tốt, qua đó, có thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp… góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.
Là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 172.979 doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp), cùng các cơ quan, đơn vị khác, các doanh nghiệp góp phần giải quyết việc làm cho hơn 4,1 triệu người lao động [1], trong đó, các khu công nghiệp, khu chế xuất là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp và đông đảo công nhân lao động. Hiện nay, cả Thành phố có 03 khu chế xuất và 14 khu công nghiệp với tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là 1.062 doanh nghiệp, với 274.622 công nhân [2].
 Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật của các cấp công đoàn cho công nhân trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự quan tâm của các cấp công đoàn và đạt những kết quả bước đầu, góp phần nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, nâng cao văn hóa pháp lý, hình thành ý thức sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật trong công nhân. Nhìn chung, hoạt động tuyên truyền pháp luật được tiến hành đa dạng hóa về nội dung, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả về hình thức. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật được tuyên truyền ngày càng đầy đủ và cụ thể hơn đến người lao động. Đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền pháp luật ngày càng được quan tâm, bồi dưỡng về nội dung và phương pháp, từ đó hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật được nâng lên rõ rệt, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đoàn viên công đoàn và người lao động.
 Tuy nhiên, sự hiểu biết về chính sách, pháp luật của đoàn viên công đoàn và người lao động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều hạn chế. Một số quy định pháp luật quan trọng, đặc biệt là các quy định điều chỉnh chính sách lao động chưa được tuyên truyền chính xác, kịp thời dẫn đến người lao động chưa hiểu hết ý nghĩa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Cùng với đó, thông tin nhiều chiều, thậm chí sai lệch trên các trang mạng xã hội… là những lý do làm người lao động chưa yên tâm trong công việc, cá biệt có trường hợp công nhân tự phát đình công, gây áp lực yêu cầu Nhà nước phải sửa đổi các quy định pháp luật, tình hình vi phạm pháp luật nói chung và vi phạm pháp luật về lao động ở nhiều mức độ khác nhau làm ảnh hưởng đến nỗ lực xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh của Đảng, Nhà nước và xã hội. Với vai trò là nòng cốt trong chăm lo, bảo vệ người lao động, các cấp công đoàn luôn có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền pháp luật đến với công nhân, người lao động nhưng do nhiều yếu tố cả chủ quan lẫn khách quan mà các cấp công đoàn chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền pháp luật. Giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào đời sống chính trị - kinh tế thế giới, việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật trong nước cho phù hợp với các cam kết mà Việt Nam đã và sẽ tham gia làm cho khối lượng văn bản pháp luật với nhiều nội dung mới không ngừng tăng lên. Bởi vậy, quan tâm tuyên truyền pháp luật cho công nhân trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Ban Chấp hành trung ương khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Nghị quyết số 04/2006/NQ-TLĐLĐVN ngày 03 tháng 4 năm 2006 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.
Với những lý do trên, việc nghiên cứu công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn thiết thực.
2. Lịch sử nghiên cứu đề tài
Trong giai đoạn hiện nay, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân nói chung và  công nhân nói riêng có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, việc nghiên cứu lĩnh vực tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng nhân dân được các nhà khoa học quan tâm, đến nay, nhiều công trình nghiên cứu của cá nhân và tập thể đã được công bố.
Tìm hiểu các công trình đã được công bố trong nước cho thấy, mặc dù tuyên
truyền pháp luật được nghiên cứu dưới nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau, nhưng về cơ bản bao gồm các nhóm vấn đề sau:
Nhóm 1. Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về tuyên truyền pháp luật gồm:
- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công cuộc đổi mới, đề tài khoa học cấp bộ năm 1994, mã số 92-98-223-ĐT của Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp.
    - Các bài báo khoa học khác.
Nhóm 2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về tuyên truyền pháp luật gồm: 
- Nâng cao ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ quản lý hành chính hiện nay, Luận án Phó Tiến sỹ của Lê Đình Khiên,1993.
- Tìm kiếm mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả trong một số dân tộc ít người, đề tài khoa học cấp bộ, năm 1995, Bộ Tư pháp.
- Giáo dục pháp luật trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề ở nước ta hiện nay, Luận án Tiến sỹ của Đinh Xuân Thảo,1996.
- Giáo dục pháp luật qua hoạt động tư pháp ở Việt Nam, Luận án Tiến sỹ của Dương Thị Thanh Mai,1996.
    - Giáo dục pháp luật cho đồng bào Khơme, Nam Bộ, Luận văn Thạc sỹ của 
Lê Văn Bền,1998.
- Hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, đảng viên trên báo điện tử ở Việt Nam hiện nay, Luận văn tiến sỹ của Nguyễn Văn Thắng, 2018.
- Tổ chức công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1997 đến năm 2013, Luận án tiến sỹ của Ngô Thị Kim Liên.
Nhìn chung, các công trình nghiên cứu khoa học của tập thể, cá nhân, các bài viết của các tác giả từ trước đến nay về tuyên truyền pháp luật đã đóng góp rất nhiều các vấn đề cơ bản cả về lý luận lẫn thực tiễn dưới nhiều góc độ khác nhau trong lĩnh vực quan trọng này. Tuy nhiên, có thể nói rằng, cho đến nay chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu một cách đầy đủ và có hệ thống về tuyên truyền pháp luật của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, đây là đề tài đầu tiên nghiên cứu có hệ thống vấn đề này trong giai đoạn hiện nay. 


3. Mục tiêu nghiên cứu
 Trên cơ sở phân tích lý luận và đánh giá thực trạng tuyên truyền pháp luật của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2018, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. 
4. Phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu
4.1. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu của chủ nghĩa duy vật biện chứng với các phương pháp: Phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, điều tra, xã hội học, cụ thể:
- Phương pháp phân tích, tổng hợp được sử dụng trong chương 01 khi phân tích các khái niệm, luận giải đặc điểm của các yếu tố liên quan đến công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn… Phương pháp phân tích, tổng hợp còn được sử dụng chủ yếu trong chương 2 khi phân tích kết quả thực hiện hoạt động tuyên truyền pháp luật…
- Phương pháp thống kê được sử dụng khi liệt kê các văn bản của Đảng, Nhà nước Việt Nam lãnh đạo, quy định về hoạt động tuyên truyền pháp luật nói chung và của công đoàn nói riêng. Bên cạnh đó, phương pháp này còn được thực hiện trong việc tập hợp các kết quả điều tra, xã hội học…
- Phương pháp điều tra, xã hội học được sử dụng trong việc lấy ý kiến của các chủ thể và đối tượng tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến đề tài như chủ thể, hình thức, các khó khăn khi tuyên truyền hoặc tiếp nhận nội dung tuyên truyền…
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về nội dung: Tuyên truyền pháp luật cho đối tượng là người lao động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
- Về không gian: Đề tài nghiên cứu hoạt động tuyên truyền pháp luật của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở kết quả điều tra xã hội học tại Khu Chế xuất Tân Thuận, Khu Công nghiệp Tân Bình, Công ty Puochen thuộc Khu Công nghiệp Tân Tạo.
- Về thời gian: Đề tài nghiên cứu hoạt động tuyên truyền pháp luật cho đối tượng là công đoàn viên và người lao động của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở phân tích các hoạt động và số liệu từ năm 2012 đến tháng 12/2018.
5. Đóng góp của đề tài
     Đề tài làm rõ những kết quả đạt được và phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền pháp luật trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề tài bước đầu rút ra những nguyên nhân của hạn chế trong công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay.
Đề tài tổng kết những vấn đề thực tiễn để bổ sung vào giảng dạy các môn học tại khoa Dân vận và Công tác xã hội; Khoa Xây dựng Đảng; Khoa Luật; Khoa Quản lý hành chính nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
 Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy môn Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở; môn Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; môn Khoa học hành chính; Môn Hệ thống chính trị - Nhà nước và Pháp luật xã hội chủ nghĩa; môn Xây dựng Đảng… trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cũng như một số phần học trong các chương trình bồi dưỡng khác. Kết quả nghiên cứu đồng thời gợi mở một số cách thức, biện pháp để các cấp công đoàn nghiên cứu, tham khảo, đưa vào thực tế công tác tuyên truyền pháp luật cho công nhân, người lao động hiện nay.
7. Cấu trúc của đề tài
- Mở đầu
- Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn.
- Chương 2: Thực trạng công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Chương 3: Mục tiêu, giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
 - Kết luận 
 - Phụ lục
 - Tài liệu tham khảo
























Chương 1.
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG ĐOÀN

1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG ĐOÀN
1.1.1. Khái niệm tuyên truyền pháp luật
Ở góc độ khoa học pháp lý thì “Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung, do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí, lợi ích của nhân dân. Được nhà nước đảm bảo thực hiện, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội vì mục đích bảo vệ, bảo đảm các quyền tự do của con người và sự phát triển bền vững của xã hội”[3]
Pháp luật có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội bởi đây là công cụ hữu hiệu nhất để nhà nước quản lý các mặt của đời sống xã hội từ chính trị đến kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… Pháp luật không chỉ là công cụ điều chỉnh hành vi con người mà còn thực hiện nhiều chức năng như giáo dục, đính hướng… giúp con người hình thành những phẩm chất tốt đẹp, góp phần hình thành trật tự xã hội tốt đẹp theo định hướng của Đảng, Nhà nước. Pháp luật điều chỉnh hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội với nhiều chủ thể ban hành, tác động đến nhiều chủ thể với các quyền và nghĩa vụ khác nhau. Vì vậy, bên cạnh trách nhiệm ban hành hệ thống văn bản pháp luật đồng bộ, thống nhất, rõ ràng, hiệu lực, hiệu quả thì việc chuyển tải nội dung pháp luật đến các chủ thể trong đời sống xã hội, đặc biệt là các đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp của các quy định đó là yêu cầu quan trọng được Đảng, Nhà nước, các đoàn thể và các tổ chức, cá nhân quan tâm. Muốn làm được điều đó, phải không ngừng tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật. Vậy, tuyên truyền pháp luật là gì?
Khi đề cập đến khái niệm tuyên truyền, nhiều tác giả đã đưa ra nhiều quan điểm khác nhau, trong đó, tiêu biểu là một số quan điểm như sau:
Theo tiếng Latinh thì tuyên truyền (propaganda) có nghĩa là truyền bá, truyền đạt một quan điểm nào đó. Tuyên truyền là thuật ngữ được nhà thờ La Mã sử dụng để chỉ hoạt động của các nhà truyền giáo trong việc lôi kéo người khác đi theo đạo Kitô… Sau này, thuật ngữ này được sử dụng rộng rãi để biểu đạt các hoạt động cụ thể nhằm tác động đến tư tưởng, tình cảm của người khác, hướng hành động của mọi người đến mục đích nhất định.
Theo Từ điển tiếng Việt (Viện Khoa học xã hội Việt Nam năm 1992, trang 1048) thì “Tuyên truyền là giải thích rộng rãi để thuyết phục mọi người tán thành, ủng hộ, làm theo (ví dụ, tuyên truyền đường lối chính sách, tuyên truyền chống tệ nạn xã hội).”
Còn Từ điển tiếng Việt phổ thông (2013), Nhà xuất bản Phương Đông, trang 984 thì “Tuyên truyền là giải thích rộng rãi để thuyết phục mọi người tán thành, ủng hộ, làm theo.”
 Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì “Tuyên truyền là đem việc gì đó nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân tin, dân làm.”
Như vậy, mặc dù nhiều tác giả với nhiều cách diễn giải khác nhau nhưng có thể hiểu: Tuyên truyền là hoạt động truyền bá những kiến thức, giá trị tinh thần đến đối tượng nhằm mục đích cảm hóa, thuyết phục, biến những kiến thức, giá trị tinh thần đó thành nhận thức, niềm tin, thúc đẩy đối tượng hành động theo những định hướng và nhằm thực hiện những mục tiêu nhất định.
	Và, công tác tuyên truyền pháp luật được hiểu là toàn bộ các hoạt động của các tổ chức, cá nhân nhằm chuyển tải các quy định của pháp luật đến với toàn thể tổ chức, cá nhân trong đời sống xã hội. Từ đó giúp nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân, góp phần quan trọng hình thành niềm tin, tình cảm của mọi người với pháp luật.
	Công tác tuyên truyền pháp luật là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từ các tổ chức Đảng, đảng viên đến cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; từ các đoàn thể nhân dân đến các cá nhân, tổ chức khác. Đối với công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, trách nhiệm tuyên truyền pháp luật cho nhóm đối tượng này chủ yếu thuộc về sự lãnh đạo của Đảng; sự chỉ đạo, quản lý của các cơ quan nhà nước và đặc biệt là của tổ chức công đoàn - tổ chức đại diện, bảo vệ cho quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân, người lao động.
1.1.2. Đặc điểm của công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn 
Tuyên truyền pháp luật của công đoàn có những đặc điểm riêng. Các đặc điểm riêng đó được phản ánh qua chủ thể, đối tượng, nội dung, hình thức tuyên truyền, cụ thể như sau:
1.1.2.1. Chủ thể tuyên truyền pháp luật của công đoàn
Chủ thể tuyên truyền pháp luật được hiểu là những người trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, bằng nhiều hình thức khác nhau chuyển tải các thông tin pháp luật đến đối tượng tuyên truyền là công nhân, người lao động. Như vậy, tùy vào từng hình thức tuyên truyền, chủ thể tuyên truyền pháp luật của công đoàn bao gồm:
Thứ nhất: Chủ thể tuyên truyền là tổ chức công đoàn, cán bộ công đoàn trong tổ chức bộ máy của công đoàn.
Đây là nhóm chủ thể đóng vai trò quan trọng trong các khâu của quá trình tuyên truyền, công việc chủ yếu của nhóm chủ thể này bao gồm:
- Lập kế hoạch tuyên truyền, trong đó xác định yêu cầu, mục đích, nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm và các vấn đề liên quan đến tuyên truyền. 
- Tiến hành triển khai các nội dung của kế hoạch. Phù hợp với từng hình thức tuyên truyền, nhóm chủ thể này có thể chỉ là người tổ chức thực hiện theo kế hoạch nhưng cũng có thể là người trực tiếp tiến hành công tác tuyên truyền.
Ví dụ: Với hình thức tuyên truyền miệng thì người trực tiếp tuyên truyền có thể là cán bộ công đoàn trong tổ chức công đoàn nhưng cũng có thể là người khác không thuộc tổ chức công đoàn như giảng viên, báo cáo viên… Với hình thức tuyên truyền thông qua bản tin pháp luật thì nhóm chủ thể này có trách nhiệm trực tiếp thực hiện tất cả các giai đoạn của quá trình tuyên truyền. 
Với các nhiệm vụ như trên, vai trò của nhóm chủ thể này có ý nghĩa rất quan trọng. Hiệu quả của công tác tuyên truyền phụ thuộc rất nhiều vào việc cán bộ công đoàn có nhận thức được đầy đủ vai trò, ý nghĩa của công tác tuyên truyền pháp luật hay không, họ có thường xuyên quan tâm, cập nhật đến tình hình xây dựng, ban hành pháp luật…, việc đánh giá nhu cầu cần thiết của các đối tượng tuyên truyền thế nào, có thể đề xuất những hình thức tuyên truyền pháp luật hiệu quả hay không và quan trọng hơn nữa, nhận thức về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được họ cảm nhận như thế nào?
Thứ hai: Chủ thể tuyên truyền là đoàn viên công đoàn, người lao động trong các doanh nghiệp
Đây là nhóm chủ thể đặc biệt của công tác tuyên truyền. Nhóm chủ thể này có thể là các đoàn viên công đoàn, người lao động làm việc trong các bộ phận liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật của doanh nghiệp như bộ phận pháp chế, nhân sự, kinh doanh… Họ là lực lượng quan trọng góp phần vào hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho công nhân, người lao động. Đây là lực lượng tại chỗ, có thể đáp ứng yêu cầu nhanh chóng, kịp thời trong công tác tuyên truyền.
Bên cạnh lực lượng này, những đoàn viên công đoàn, người lao động còn lại có thể tham gia tuyên truyền trong nhiều hình thức khác nhau như thông qua câu lạc bộ pháp luật; các loại hình văn hóa, văn nghệ; thông qua các cuộc thi; phiên tòa giả định… Với vai trò là chủ thể đồng thời là đối tượng tuyên truyền, hiệu quả mà nhóm chủ thể này mang lại thường rất tốt.
Nhóm chủ thể này có vai trò tương đối bị động trong công tác tuyên truyền. Họ chỉ tham gia khi có sự vận động từ các tổ chức công đoàn với hình thức họ yêu thích, thời gian, địa điểm phù hợp. Vì vậy, công đoàn cần phải xây dựng được quy chế phối hợp với ban giám đốc trong việc huy động lực lượng và có biện pháp khuyến khích đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia tích cực các hoạt động tuyên truyền.
Thứ ba: Các chủ thể tuyên truyền khác
Nhóm chủ thể tuyên truyền pháp luật này đa dạng, phong phú. Tùy vào từng hình thức tuyên truyền khác nhau mà nhóm chủ thể này cũng khác nhau. Họ có thể là giáo viên giảng dạy pháp luật trong các trường học trong hệ thống giáo dục quốc dân; các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; các biên tập viên, phát thanh viên, ban biên tập các tạp chí, sách báo có liên quan đến pháp luật; các cá nhân, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ pháp luật, tổ chức trợ giúp pháp lý; cán bộ làm công tác nghiên cứu, chỉ đạo hoạt động tuyên truyền pháp luật hoặc các luật gia, luật sư, các đội tuyên truyền viên pháp luật trong các đoàn thể nhân dân... Công đoàn cần có hình thức tập hợp được nhóm chủ thể này để huy động được sức mạnh tổng hợp tham gia vào công tác tuyên truyền pháp luật.
 Có thể thấy, chủ thể tuyên truyền pháp luật tương đối đa dạng. Trong các chủ thể trên đây, có thể thấy, nhóm chủ thể thứ nhất là cán bộ công đoàn thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật và nhóm chủ thể thứ ba là cá nhân khác cần có các điều kiện sau:
- Điều kiện về kiến thức pháp luật. Đây là yêu cầu cần có đầu tiên của chủ thể tuyên truyền pháp luật. Bởi vì muốn tuyên truyền pháp luật hay chấp hành pháp luật, vận dụng pháp luật thì trước hết phải có hiểu biết pháp luật.
- Điều kiện về tư tưởng, thái độ trong công tác tuyên truyền. Người làm công tác tuyên truyền pháp luật cần phải nhiệt tình, tâm huyết, tận tuỵ với công việc, phải luôn có tinh thần phục vụ , không quản ngại khó khăn khi gặp những vấn đề mới, những văn bản pháp luật mới. Bản thân họ luôn không ngừng học tập, phấn đấu vươn lên để hoàn thành công việc được giao.
- Điều kiện về kỹ năng giao tiếp. Tuyên truyền pháp luật mang tính chất hai chiều, chủ thể không chỉ truyền đạt thông tin và giải thích pháp luật mà còn có sự phản hồi của đối tượng được tuyên truyền. Chính sự tác động qua lại giữa chủ thể và đối tượng tuyên truyền đòi hỏi người làm công tác tuyên truyền pháp luật phải có khả năng hòa đồng và giao tiếp tốt.
Đối tượng tuyên truyền pháp luật là đoàn viên công đoàn, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có đặc điểm đặc thù, vì vậy, để công tác tuyên truyền pháp luật có hiệu quả, ngoài nội dung, hình thức phù hợp, việc lựa chọn chủ thể tuyên truyền cũng hết sức quan trọng. Chủ thể tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên công đoàn, người lao động ngoài những tiêu chuẩn chung cần phải có hiểu biết sâu sắc về giai cấp công nhân Việt Nam, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của công nhân và đặc biệt phải luôn thể hiện sự nhiệt tình, tâm huyết đối với công tác này.
1.1.2.2. Đối tượng tuyên truyền pháp luật của công đoàn
Công đoàn là tổ chức của giai cấp công nhân và người lao động. Một trong những chức năng của công đoàn là tuyên truyền, vận động giai cấp công nhân và người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước… Đối tượng tuyên truyền pháp luật của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp bao gồm các nhóm cơ bản như sau:
- Thứ nhất: Đội ngũ những đoàn viên công đoàn, người lao động làm việc tại các bộ phận gián tiếp.
Đây là nhóm đối tượng có vị trí, vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Họ làm việc tại các bộ phận pháp chế, tổ chức, tài chính, kế hoạch, kinh doanh… Đa phần họ là những người có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động. Do trình độ cao nên khả năng tiếp thu các nội dung pháp luật thường rất tốt. Vả lại, đối tượng này thường có thu nhập tương đối cao, thời gian làm việc không quá bị gò bó như những người lao động làm việc trực tiếp tại các phân xưởng sản xuất nên việc tham gia các hoạt động tuyên truyền của nhóm đối tượng này tương đối thuận lợi.
- Thứ hai: Nhóm đối tượng là đoàn viên công đoàn, người lao động trực tiếp trong các đơn vị sản xuất.
Đây là nhóm đối tượng chủ yếu trong các doanh nghiệp. Phần lớn đội ngũ này sinh ra, lớn lên ở các khu vực nông thôn, đến tuổi lao động di chuyển đến khu vực đô thị, nơi tập trung các khu chế xuất, khu công nghiệp để tìm việc làm. Đa số công nhân trong các khu chế xuất, khu công nghiệp hiện nay là những người trẻ tuổi, chưa lập gia đình, đời sống tinh thần, vật chất còn nhiều khó khăn, thiếu thốn; trình độ nhận thức các mặt nói chung và pháp luật nói riêng còn có những hạn chế nhất định. Vì vậy việc chú trọng tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng này là điều không thể thiếu. 
Ngoài công nhân, người lao động làm việc trong các khu chế xuất, khu công nghiệp là người Việt Nam, hiện nay, trong giai đoạn Việt Nam hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế - chính trị quốc tế, bên cạnh công nhân, người lao động là người Việt Nam, còn xuất hiện đông đảo công nhân, người lao động là người nước ngoài. Bên cạnh người lao động nước ngoài là những chuyên gia, cán bộ quản lý với trình độ chuyên môn cao, thu nhập tốt thì nhiều lao động nước ngoài là lao động phổ thông, trình độ chuyên môn thấp, khả năng giao tiếp bằng Tiếng Việt rất hạn chế. Vì vậy, trong công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn cần phải chú trọng đến nhóm đối tượng này.
1.1.2.3. Nội dung tuyên truyền pháp luật 
Nội dung tuyên truyền pháp luật là yếu tố quan trọng của hoạt động tuyên truyền. Xác định nội dung tuyên truyền một cách thiết thực sẽ là yếu tố đảm bảo hiệu quả của tuyên truyền. Nội dung cần tuyên truyền được xác định dựa trên xác định mục đích tuyên truyền. Mục đích của tuyên truyền pháp luật nhằm hình thành ở công nhân hệ thống tri thức pháp luật, tình cảm, lòng tin và thói quen hành động phù hợp với yêu cầu của pháp luật. Do đó, nội dung của tuyên truyền pháp luật bao gồm việc cung cấp nhiều loại thông tin về pháp luật và thực tiễn thi hành, bảo vệ pháp luật. Nội dung cần tuyên truyền bao gồm nhiều lĩnh vực, bao gồm pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công nhân trong các quan hệ pháp luật, đặc biệt là quan hệ pháp luật lao động; pháp luật liên quan đến hôn nhân - gia đình; pháp luật liên quan đến các vi phạm pháp luật như vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; vi phạm chế độ hôn nhân, gia đình; vi phạm tệ nạn xã hội; vi phạm pháp luật dân sự, chế tài, trình tự thủ tục xử lý; pháp luật liên quan đến bộ máy nhà nước; quyền, nghĩa vụ của công dân, cán bộ, công chức, viên chức…
Nhìn chung, nội dung pháp luật tuyên truyền cho công nhân cần đa dạng, phong phú và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nội dung tuyên truyền có thể xác định dựa vào các mức độ như sau:
- Mức độ tối thiểu về nội dung tuyên truyền
Các nội dung tối thiểu có thể tuyên truyền là những thông tin về một số quyền và nghĩa vụ pháp lý cơ bản của công dân và việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ đó. Bởi lẽ, sống trong một xã hội được quản lý bằng pháp luật thì mỗi người dân nói chung và công nhân nói riêng phải có những hiểu biết tối thiểu về pháp luật và có kỹ năng tối thiểu để sử dụng pháp luật nhằm thực hiện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
- Mức độ tuyên truyền theo yêu cầu công việc
Cơ cấu công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhìn chung không đồng đều. Đa số công nhân là lao động phổ thông nên nhu cầu được thông tin về pháp luật chủ yếu là các nội dung liên quan đến chế độ lương, thưởng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm, liên quan đến hôn nhân gia đình. Bên cạnh đó, nội dung pháp luật liên quan đến xử lý các hành vi vi phạm pháp luật được nhóm lao động là công nhân phổ thông rất quan tâm.
- Công nhân lao động gián tiếp ở các bộ phận văn phòng quan tâm nhiều đến các nội dung pháp luật như pháp luật liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật; pháp luật về hôn nhân gia đình; pháp luật về dân sự…
1.1.2.4. Hình thức tuyên truyền pháp luật 
Hiệu quả của công tác tuyên truyền pháp luật không chỉ phụ thuộc vào nội dung mà còn phụ thuộc vào hình thức tuyên truyền. Bởi vì, để chuyển tải được nội dung pháp luật, đòi hỏi phải có cách thức và biện pháp tác động phù hợp với khả năng tiếp nhận của đối tượng. Là hệ thống các quy tắc xử sự chung trong xã hội, pháp luật có phạm vi điều chỉnh rộng lớn và có đối tượng tác động phong phú, phức tạp, vì vậy, cần có nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với từng đối tượng khác nhau
Các cấp công đoàn có thể sử dụng các hình thức tuyên truyền như sau:
- Tuyên truyền trực tiếp thông qua đội ngũ tuyên truyền viên
Đây là cách thức các chủ thể tuyên truyền trực tiếp bằng lời nói đến đối tượng là đoàn viên công đoàn, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tổ chức cho đoàn viên công đoàn, người lao động hành động theo đúng quy định của pháp luật. Hình thức này thường được sử dụng trong các bài giảng, báo cáo, các bài thuyết trình, nói chuyện thời sự, qua trao đổi, đối thoại, tọa đàm… Đội ngũ những người tuyên truyền gồm cán bộ chuyên trách như các giảng viên, báo cáo viên hoặc những người không chuyên trách như cán bộ công đòan, lãnh đạo doanh nghiệp, nhân viên phụ trách các lĩnh vực trong doanh nghiệp…
Hình thức này có những ưu điểm như có thể tiến hành trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện, mọi lúc, mọi nơi, đáp ứng được yêu cầu của nhiều đối tượng. Hiệu quả của hình thức tuyên truyền này thường tốt do người tuyên truyền có kiến thức, kỹ năng, thái độ tốt, từ đó nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hạn chế của hình thức này là hiệu quả của tuyên truyền chủ yếu phụ thuộc vào khả năng diễn đạt, kỹ năng giao tiếp của chủ thể tuyên truyền với công nhân. Nếu tuyên truyền chỉ mang tính một chiều thì sẽ gây nhàm chán và ảnh hưởng đến chất lượng của các buổi tuyên truyền.
- Tuyên truyền qua các hình thức văn hóa, văn nghệ
Đây là hình thức tuyên truyền pháp luật thông qua việc lồng ghép vào các chương trình văn hóa, văn nghệ như tiểu phẩm, câu chuyện pháp luật…
Ưu điểm của hình thức này là nội dung truyền tải sinh động, gây ấn tượng đối với công nhân. Tuy nhiên, vấn đề kinh phí để xây dựng kịch bản, chuẩn bị sân khấu, trang phục, diễn viên là hạn chế đối với hình thức này. 
- Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin 
Là hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài, mạng internet, qua bản tin, băng rôn, áp phích… Khoa học công nghệ càng phát triển thì các hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng càng phong phú, đa dạng. Hiện nay mạng internet là phương tiện truyền thông có ảnh hưởng nhanh chóng và sâu rộng đến nhận thức của mọi đối tượng công nhân. Với ưu thế tác động trực tiếp trên cả diện rộng lẫn chiều sâu, đây là hình thức các cấp công đoàn cần phát huy khai thác lợi thế để bảo đảm tính hiệu quả của công tác tuyên truyền.
- Tuyên truyền pháp luật thông qua mạng lưới truyền thanh của các doanh nghiệp
Hình thức này có một số lợi thế là gần gũi, thân thiết với đoàn viên công đoàn, người lao động bởi những nội dung pháp luật được phát thanh trên mạng lưới truyền thanh cơ sở là những quy định pháp luật liên quan thiết thực đến đời sống hàng ngày của đoàn viên công đoàn, người lao động, phản ánh những sự việc có thật, những ý kiến của đoàn viên công đoàn, người lao động về chính sách, pháp luật. Hình thức tuyên truyền này có thể được phát thanh nhiều lần trong ngày, tiết kiệm được thời gian, công sức, kinh phí. Song, hình thức tuyên truyền này có hạn chế là thông tin nhiều khi tiếp nhận một cách thiếu tính hệ thống, không có tính lưu trữ, không tiếp nhận được sự phản hồi kịp thời của người nghe. 
Ngoài những hình thức cơ bản trên đây, công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn còn được thể hiện bằng các hình thức khác như thông qua câu lạc bộ pháp luật, các phiên tòa giả định, tham dự các phiên tòa lưu động…
Các hình thức tuyên truyền pháp luật của công đoàn nêu trên đều có những ưu điểm và hạn chế, không có hình thức nào là tối ưu cho mọi đối tượng. Do đó, các cấp công đoàn cần lựa chọn hình thức phù hợp với đặc điểm của đối tượng, nội dung, bối cảnh… để hiệu quả tuyên truyền được bảo đảm tốt nhất.
1.1.3. Vai trò, ý nghĩa của công tác tuyên truyền pháp luật 
Xây dựng hệ thống pháp luật và tuyên truyền pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của mọi nhà nước, mọi lực lượng chính trị cầm quyền. Bất cứ một nhà nước, một thể chế chính trị nào cũng có công cụ tuyên truyền của riêng mình nhằm đạt những mục đích nhất định, cụ thể là:
- Nâng cao hiểu biết pháp luật cho công nhân, người lao động
Pháp luật không phải lúc nào cũng được mọi người trong xã hội biết đến, nhận thức đúng, đồng tình ủng hộ và thực hiện nghiêm chỉnh. Bản chất pháp luật của Việt Nam là tốt đẹp, phản ánh ý chí, nguyện vọng, mong muốn của đông đảo quần chúng nhân dân trong xã hội, tuy nhiên, nếu không làm tốt công tác tuyên truyền, chuyển tải các quy định đến với nhân dân thì những quy định pháp luật dù tốt đẹp, tiến bộ như thế nào chăng nữa cũng chỉ là những trang giấy không có ý nghĩa.
Pháp luật có thể được quan tâm nghiên cứu từ nhiều đối tượng nhằm phục vụ  công việc của bản thân, nhưng đối tượng này thường không nhiều. Trong điều kiện đa số công nhân có học vấn chưa cao, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên việc tiếp cận các quy định của pháp luật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội còn nhiều hạn chế. Công đoàn là chủ thể đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền về thông tin, yêu cầu, nội dung của pháp luật đến với công nhân một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất, giúp công nhân hiểu biết, nắm bắt kịp thời những nội dung của pháp luật.
- Tuyên truyền pháp luật giúp hình thành lòng tin của công nhân vào pháp luật
Pháp luật chỉ có thể được mọi người thực hiện nghiêm chỉnh khi họ tin tưởng vào tính hợp lý, khả thi, thống nhất và đồng bộ của nó. Pháp luật được quy định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân, bảo đảm công bằng và dân chủ xã hội. Khi nào người dân nói chung và công nhân nói riêng nhận thức đầy đủ vai trò của pháp luật, tin tưởng vào pháp luật thì pháp luật sẽ được tự giác thực hiện. Vì vậy, việc tạo lập niềm tin vào pháp luật cho nhân dân nói chung và công nhân nói riêng đòi hỏi sự kết hợp của nhiều yếu tố và công tác tuyên truyền của công đoàn là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc xác lập, xây dựng và củng cố niềm tin vào pháp luật cho công nhân, thông qua đó là niềm tin của công nhân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, pháp luật của nhà nước, vào các cơ quan thực thi, áp dụng pháp luật, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
- Tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của công nhân
Ý thức pháp luật của nhân dân nói chung và công nhân nói riêng được hình thành từ hai yếu tố là tri thức pháp luật và tình cảm pháp luật. 
Tri thức pháp luật là sự hiểu biết pháp luật của các chủ thể có được qua việc học tập, tìm hiểu, qua quá trình tích lũy kiến thức của hoạt động thực tiễn và công tác.
Tình cảm pháp luật chính là trạng thái tâm lý của các chủ thể khi thực hiện và áp dụng pháp luật, họ có thể đồng tình ủng hộ với những hành vi thực hiện đúng pháp luật, lên án hành vi vi phạm pháp luật. Ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho nhân dân nói chung và công nhân nói riêng chỉ có thể được nâng cao khi công tác tuyên truyền pháp luật được tiến hành thường xuyên, kịp thời và có tính thuyết phục. Tuyên truyền pháp luật không đơn thuần là tuyên truyền các văn bản pháp luật đang còn hiệu lực mà còn lên án các hành vi vi phạm pháp luật, đồng tình ủng hộ các hành vi thực hiện đúng pháp luật, hình thành dư luận và tâm lý đồng tình với hành vi hợp pháp, lên án các hành vi phi pháp.
Tuyên truyền pháp luật nhằm hình thành, củng cố tình cảm tốt đẹp của con người với pháp luật, đồng thời nâng cao sự hiểu biết của con người đối với các văn bản pháp luật và các hiện tượng pháp luật trong đời sống, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân.
1.1.4. Yêu cầu đối với việc tuyên truyền pháp luật của công đoàn
Từ ý nghĩa của công tác tuyên truyền pháp luật, các cấp công đoàn khi tuyên truyền pháp luật cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:
- Thứ nhất: Đề cao tính Đảng 
Đường lối, chủ trương của Đảng được thể chế hóa thông qua các quy định của pháp luật. Do vậy, tuyên truyền pháp luật cũng chính là việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng. Việc thực hiện pháp luật đúng hay không đúng đều có ảnh hưởng nhất định đến Nhà nước, đến vai trò lãnh đạo của Đảng. Pháp luật phải được chấp hành nghiêm chỉnh thì uy tín lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và nhân dân mới được giữ vững. Bởi vậy, một trong những nguyên tắc tuyên truyền pháp luật là đề cao tính Đảng. Không đề cao tính Đảng sẽ rơi vào chủ quan duy ý chí, phiến diện bởi đường lối, chính sách của Đảng bao giờ cũng phản ánh quy luật khách quan của quá trình vận động xã hội. Mặt khác, các quan hệ xã hội luôn biến đổi không ngừng, cho nên phải lấy đường lối, chính sách của Đảng làm kim chỉ nam cho các hoạt động thực hiện pháp luật, áp dụng pháp luật, tuyên truyền pháp luật.
Muốn đề cao tính Đảng cần hiểu biết đầy đủ đường lối, chính sách của Đảng đối với từng vấn đề, nhiệm vụ trong công cuộc xây dựng kinh tế, văn hóa, xã hội. Pháp luật hay đường lối, chính sách của Đảng luôn phải được sửa đổi, bổ sung, vì thế, tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền đường lối của Đảng phải luôn bắt nhịp với những thay đổi trong đời sống của nhân dân.
- Thứ hai: Yêu cầu về tính khoa học, chuẩn xác
Tuyên truyền pháp luật không chỉ thông tin cho người nghe về những nội dung pháp luật mà còn phải giải thích các văn bản pháp luật, hướng dẫn thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Vì vậy, việc giải thích pháp luật phải được đặt trong bối cảnh điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, thấy được mối liên hệ giữa các văn bản pháp luật với các điều luật với nhau. Hơn nữa, việc tuyên truyền pháp luật phải bảo đảm câu từ chặt chẽ, ngôn ngữ chính xác, đúng tinh thần của văn bản. Yêu cầu về tính khoa học, chuẩn xác đòi hỏi người tuyên truyền phải có trình độ pháp lý, phải thấy được mối liên hệ giữa các văn bản pháp luật và các điều luật với nhau, bảo đảm tính lôgíc, tính chặt chẽ của các văn bản pháp luật, các điều luật.
Thứ ba: Yêu cầu về tính đại chúng
Vì đối tượng của tuyên truyền pháp luật của công đoàn chủ yếu hướng đến là đối tượng công nhân lao động trực tiếp với những hạn chế về trình độ nhận thức và thời gian tham gia nên yêu cầu của công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn là nội dung tuyên truyền phải phù hợp với đại đa số công nhân lao động, dễ hiểu, dễ áp dụng. Tính đại chúng còn thể hiện ở việc sử dụng ngôn ngữ thông dụng, đơn giản, ngắn gọn, hình thức tuyên truyền phù hợp. 
Tóm lại, khi tiến hành tuyên truyền pháp luật cần bảo đảm các yêu cầu về tính Đảng, tính khoa học, chính xác và tính quần chúng để đáp ứng tốt nhất mục tiêu của công tác tuyên truyền.
1.2. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH   VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG ĐOÀN
1.2.1. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam 
Trong quá trình đổi mới, xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác tuyền tuyền pháp luật, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản nhằm thực hiện các biện pháp nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân nói chung và công nhân nói riêng. Những năm gần đây, công tác lãnh đạo của Đảng về tuyên truyền pháp luật càng được coi trọng, điều này được thể hiện rõ qua các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là từ các kỳ đại hội Đảng toàn quốc.
Trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, nội dung tuyên truyền pháp luật được chỉ rõ: “Các cấp ủy đảng, các cơ quan nhà nước, các đoàn thể phải thường xuyên phổ biến, giải thích pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền, thuyết phục quần chúng tự giác thi hành chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước”. [5]
Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) tiếp tục đề ra việc: “… coi trọng công tác giáo dục, tuyên truyền, giải thích pháp luật. Đưa việc dạy pháp luật vào hệ thống các trường học của Đảng, Nhà nước (kể cả các trường phổ thông, đại học), của các đoàn thể nhân dân. Cán bộ quản lý các cấp từ trung ương đến đơn vị cơ sở phải có kiến thức về quản lý hành chính và hiểu biết về pháp luật, cần sử dụng nhiều hình thức và biện pháp để giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật và làm tư vấn pháp luật cho nhân dân…”[6].
Các kỳ đại hội Đảng toàn quốc tiếp theo, Đảng tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền pháp luật vào nội dung văn kiện. Ngoài các văn kiện đại hội Đảng toàn quốc, Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới. Nghị quyết khẳng định: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuyên truyền pháp luật với nhiều hình thức phong phú, sinh động, đặc biệt là thông qua các phiên tòa xét xử lưu động và bằng những phán quyết công minh để tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân”.[7]
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 và Nghị quyết số 08/NQ-TW đã đặt ra yêu cầu và đòi hỏi mới đối với công tác tuyên truyền pháp luật, đó là phải góp phần vào việc thực hiện “phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế; giữ vững bản chất nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; bảo đảm và tôn trọng quyền dân chủ, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân”.[8]
Để tiếp tục đưa công tác tuyên truyền pháp luật lên một tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, ngày 09/12/2003, Ban Bí thư trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 32 - CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Đây được xem là văn bản thể hiện sự đổi mới trong nhận thức của Đảng ta đối với công tác tuyên truyền pháp luật.
1.2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh 
Quá trình hình thành và ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam gắn liền với tên tuổi, cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Trong những năm tháng hoạt động trong phong trào công nhân và Công đoàn Quốc tế, Người đã nghiên cứu hình thức tổ chức công đoàn ở các nước tư bản, thuộc địa và nửa thuộc địa. Từ đó rút kinh nghiệm hoạt động công đoàn nói chung và hình thức tổ chức cho Công đoàn Việt Nam nói riêng.
Trong tác phẩm “Đường Kách Mệnh” (1927), Nguyễn Ái Quốc có đề cập đến nhiều vấn đề lý luận về công đoàn. Về vị trí, vai trò của Công hội đỏ, Người khẳng định “Tổ chức công đoàn trước hết là để công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình, hai là nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang cách sinh hoạt của nhau cho khá hơn bây giờ, bốn là giữ gìn quyền lợi cho công nhân, năm là giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới” [9]. Như vậy, từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã xác định rõ vai trò, vị trí của công đoàn trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Công đoàn là nơi để công nhân tạo mối quan hệ gần gũi, gắn bó, đoàn kết với nhau, trao đổi, học hỏi lẫn nhau và để chấm dứt những mâu thuẫn, ganh đua quyền lợi giữa các cá nhân với nhau. Để làm được điều đó, công tác tuyên truyền là một trong những biện pháp hữu hiệu để có thể làm cho “công nhân nghiên cứu với nhau” một cách hiệu quả nhất.
Về nhiệm vụ của công đoàn, Người nêu tóm tắt: “Nhiệm vụ của công nhân và công đoàn hiện nay là phải xây dựng chủ nghĩa xã hội. Muốn thế công đoàn phải tổ chức, giáo dục, lãnh đạo công nhân đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch của Đảng và Nhà nước đề ra”[10]. Từ nhiệm vụ chung đó, Người chỉ rõ nhiệm vụ cụ thể cho công đoàn là phải tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho công nhân vì là Đảng của giai cấp công nhân, công nhân không có sự lãnh đạo của Đảng thì không làm cách mạng thành công được, không thắng lợi được. Do đó, mọi đường lối, chính sách của Đảng phải được công nhân quán triệt và thực hiện thông qua tổ chức công đoàn. Công đoàn phải giáo dục cho công nhân về đạo đức vô sản, đạo đức cách mạng, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chăm lo đến công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nói chung và tuyên truyền, giáo dục pháp luật nói riêng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ mục đích của tuyên truyền: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại”[11]. Bác cũng từng nói: “Người tuyên truyền bao giờ cũng phải tự hỏi: Viết cho ai xem? Nói cho ai nghe? Nếu không vậy, thì cũng như cố ý không muốn cho người ta nghe, không muốn cho người ta xem”[12]. Do mục đích, yêu cầu của công tác tuyên truyền là phải chính xác, có sức lay động, lan tỏa đối với dân chúng, cho nên Người yêu cầu cán bộ tuyên truyền: “Phải biết cách nói. Nói thì phải giản đơn, rõ ràng, thiết thực. Phải có đầu, có đuôi, sao cho ai cũng hiểu được, nhớ được”[13] . Người tuyên truyền phải nắm vững đối tượng được tuyên truyền, phản chuẩn bị nội dung tuyên truyền thật chu đáo, bởi làm được như vậy sẽ tránh được lối nói ba hoa, rỗng tuếch, cẩu thả, lặp lại, nhàm chán. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu trước khi nói phải chuẩn bị kỹ càng để nội dung bài nói, bài viết có chất lượng, người tuyên truyền phải chịu khó “nghe”, “thấy”, “xem” và “ghi chép”, phải luôn dùng những lời lẽ, những thí dụ đơn giản, thiết thực và dễ hiểu; phải tự hỏi nói cho ai nghe, viết cho ai xem; chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết; trước khi nói phải sắp đặt cho cẩn thận, phải suy nghĩ cho chín chắn. Sau khi viết rồi phải xem đi xem lại ba, bốn lần. Nếu là một tài liệu quan trọng phải xem đi xem lại chín, mười lần…
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng yêu cầu người làm công tác tuyên truyền phải có cách tuyên truyền phù hợp với đối tượng, với hoàn cảnh, cách nói, cách viết phải ngắn gọn. Tuy vậy, ngắn gọn nhưng không phải là cụt đầu, cụt đuôi, mà phải có đầu có đuôi và không nhất thiết cái gì cũng phải ngắn mới tốt, đồng thời, Bác căn dặn người tuyên truyền phải học cách tuyên truyền của quần chúng. Đó là sự kết hợp của việc học trong sách vở, học trong thực tiễn công tác. Muốn nâng cao hiệu quả tuyên truyền thì người tuyên truyền phải là người hiểu biết rộng, đặc biệt là nhận thức sâu việc mình tuyên truyền. Không những có đủ kiến thức lý luận mà phải có vốn sống phong phú; không những giỏi về nghiệp vụ chuyên môn mà còn phải có trình độ văn hóa cao….
Có thể nói, tư tưởng Hồ Chí Minh về công đoàn và công tác tuyên truyền là một di sản vô cùng quý giá, là kim chỉ nam định hướng cho hoạt động của tổ chức công đoàn trong thời gian qua và cả trong tương lai. Công đoàn phải là nơi giáo dục ý thức kỷ luật, tinh thần cách mạng, tổ chức cho công nhân, người lao động thi đua sản xuất, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, và đặc biệt công đoàn phải là cầu nối vững chắc giữa Đảng với công nhân, người lao động.
1.3. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Yêu cầu ngày càng cao và phức tạp của quản lý nhà nước và phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đã đặt hoạt động thực thi pháp luật nói chung và tuyên truyền pháp luật nói riêng trước nhiều vấn đề cần phải được giải quyết. Vì vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cơ quan nhà nước đã dành nhiều sự quan tâm cho công tác này và đến nay đã ban hành một số văn bản quy định về công tác tuyên truyền pháp luật như sau:
	Một trong những văn bản quan trọng đầu tiên về tuyên truyền pháp luật do nhà nước ban hành liên quan đến công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn là Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên tuyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012 (Đề án 31), theo đó, Quyết định quy định những vấn đề về chủ thể, nội dung và hình thức tuyên truyền, tạo điều kiện cho hoạt động tuyên truyền pháp luật từng bước đi vào nền nếp.
Tuy nhiên, hoạt động tuyên truyền pháp luật nói chung và tuyên truyền pháp luật của công đoàn nói riêng thật sự có chuyển biến mạnh mẽ khi Quốc hội ban hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012. Luật ra đời với mục đích bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân nói chung và công nhân nói riêng; nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác tuyên truyền pháp luật. Luật này quy định rõ hình thức đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Liên quan đến hoạt động tuyên truyền pháp luật của công đoàn, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 quy định những vấn đề cơ bản như sau:
- Về trách nhiệm tuyên truyền pháp luật của công đoàn.
[bookmark: dieu_3] Điều 3, khoản 1 quy định: “Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt”. Công đoàn là tổ chức trong hệ thống trị nên công đoàn được giao trách nhiệm phải thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật. Điều 29 của Luật quy định Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận - trong đó có tổ chức công đoàn có trách nhiệm như sau: “1. Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình; vận động nhân dân chấp hành pháp luật. 2. Phối hợp với cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. 3. Xây dựng, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật của tổ chức mình. 4. Vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia và hỗ trợ hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật. 5. Tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.”
- Về nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật cho người lao động trong doanh nghiệp
Về nội dung pháp luật và hình thức cần tuyên truyền của công đoàn cho người lao động, Điều 18, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 quy định nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp bao gồm: “1. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp tập trung vào quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, pháp luật về việc làm, an toàn vệ sinh lao động, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, pháp luật công đoàn và các quy định khác của pháp luật về lao động. 2. Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong doanh nghiệp được chú trọng thực hiện thông qua việc phổ biến trực tiếp, niêm yết các quy định pháp luật tại nơi làm việc, tủ sách pháp luật, giỏ sách pháp luật, tờ gấp, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ. 3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí thời gian, bảo đảm các điều kiện cần thiết để phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp với tổ chức công đoàn tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong doanh nghiệp. 4. Tổ chức công đoàn có trách nhiệm chủ trì vận động người lao động tìm hiểu, học tập pháp luật”.
Bên cạnh đó, Điều 1, Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 quy định một trong những chức năng của công đoàn là  ”tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Điều 15, Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 quy định trách nhiệm của công đoàn về tuyên truyền nói chung và tuyên truyền pháp luật như sau: “1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến Công đoàn, người lao động; quy định của Công đoàn. 2. Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 3. Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng.”
Để triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Chính phủ đã ban hành một số văn bản pháp luật triển khai thực hiện. Quyết định số 705/QĐ-TTG ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 là một trong những văn bản quan trọng quy định về lĩnh vực này, trong đó, Quyết định có những nội dung như sau:
- Về trách nhiệm tuyên truyền pháp luật: “Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, Nhà nước giữ vai trò nòng cốt; khuyến khích, tạo điều kiện và huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia; đề cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; gắn kết chặt chẽ với hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; chú trọng các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội”[14]
- Về mục tiêu tuyên truyền pháp luật: 
“Đảm bảo 100% bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đều tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật trước và sau khi được ban hành liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật.” và “ Phấn đấu từ 70% - 90% đối tượng đặc thù được phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên biệt theo quy định của pháp luật.[15]
- Về nội dung:
 “Tập trung tuyên truyền, phổ biến các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách, pháp luật; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách, pháp luật về: an ninh quốc phòng, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn thực phẩm; an toàn giao thông; phòng, chống mua bán người, bạo lực gia đình, bạo lực học đường; về cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; về hỗ trợ khởi nghiệp; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế... Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật, gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.”
- Về hình thức tuyên truyền pháp luật: “Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, tổng kết, nhân rộng các mô hình có hiệu quả đã và đang được triển khai thực hiện. Ưu tiên thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng lưới thông tin cơ sở, họp báo, thông cáo báo chí, đối thoại chính sách pháp luật và trong hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị, tổ chức. Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân, môn pháp luật;”
- Về tiêu chuẩn của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.
Căn cứ Điều 12 Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg về Quy chế hoạt động thông tin cơ sở do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06 tháng 12 năm 2016 thì tiêu chuẩn báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở được quy định như sau:
“ Tiêu chuẩn của báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở do các cơ quan có thẩm quyền công nhận quy định cụ thể phù hợp yêu cầu nhiệm vụ thông tin tuyên truyền của cơ quan đó, nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có tín nhiệm trong công tác; không trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động.
2. Có khả năng truyền đạt; sử dụng thông thạo ngôn ngữ nói bằng tiếng Việt hoặc tiếng các dân tộc thiểu số tại địa phương.
3. Nắm vững lĩnh vực chuyên môn mà báo cáo viên, tuyên truyền viên thông tin cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền miệng.
4. Có thời gian hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn mà báo cáo viên, tuyên truyền viên thông tin cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền miệng ít nhất 3 năm liên tục.”
Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tập trung nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp và rất nhiều các doanh nghiệp khác với số lượng công nhân rất đông đảo, vì vậy, bên cạnh các hoạt động khác, công tác tuyên truyền pháp luật cho công nhân được Ủy ban nhân dân Thành phố quan tâm. Gần đây, ngày 28 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2248/QĐ-UBND ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. Những văn bản của các cơ quan nhà nước về công tác tuyên truyền là cơ sở pháp lý để các tổ chức công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp tiến hành công tác tuyên truyền một cách đúng pháp luật, bảo đảm nguyên tắc nhà nước quản lý mọi mặt của đời sống xã hội theo pháp luật, là một trong những nguyên tắc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Như vậy, cơ sở pháp lý về công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn đã được ghi nhận trong các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đây là những chuẩn mực pháp lý quan trọng làm cơ sở để công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn ngày càng đi vào thực chất, góp phần quan trọng đưa pháp luật vào thực tiễn cuộc sống, bảo đảm công tác tham gia xây dựng nhà nước của công đoàn thực chất và hiệu quả hơn.
Tiểu kết Chương 1
Chương 1 đã làm rõ được những vấn đề lý luận về tuyên truyền pháp luật của công đoàn cho công nhân và người lao động gồm những khái niệm cơ bản, đặc điểm, vai trò của tuyên truyền pháp luật đồng thời chương 1 đã phần nào làm rõ các yếu tố cấu thành tuyên truyền pháp luật của công đoàn cho công nhân bao gồm chủ thể, đối tượng, yêu cầu, nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện, ý nghĩa, vai trò,  các yêu cầu của công tác tuyên truyền. Đây là những nội dung quan trọng làm cơ sở nghiên cứu những vấn đề liên quan trong các chương tiếp theo.














CHƯƠNG 2.
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
2.1.1. Khái quát về các khu chế xuất, khu công nghiệp và công nhân trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2.1.1.1. Khái quát về các khu chế xuất, khu công nghiệp 
Với vai trò đầu tàu trong đa giác chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá - du lịch, giáo dục - khoa học kỹ thuật - y tế lớn của cả nước. Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp với một thị trường lao động đông đảo, sôi động, đóng góp to lớn vào sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.
Sự hình thành các khu chế xuất, khu công nghiệp trong cả nước được bắt đầu từ sự ra đời của Khu chế xuất Tân Thuận (tháng 9/1991) với diện tích 300ha. Sau 3 năm hoạt động, khu chế xuất đã đem lại những hiệu quả bước đầu, điều này đã thúc đẩy sự ra đời của Khu chế xuất Linh Trung. Tiếp sau đó, trong giai đoạn 1995 - 1997, hàng loạt các khu công nghiệp chính thức được thành lập.
 Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch phát triển công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh định hướng đến năm 2020 đã xác định quỹ đất khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung là 7.000 ha, trong đó đã khai thác 4.000 ha, diện tích đất còn lại là 3.000 ha. Hiện nay, định hướng phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp của Thành phố chú trọng thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực kỹ thuật cao, công nghệ tiên tiến - đặc biệt là các ngành cơ khí, điện - điện tử và hóa chất.
2.1.1.2. Khái quát về công nhân trong các khu chế xuất, khu công nghiệp 
Đội ngũ công nhân trong các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là lực lượng lao động trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất của các doanh nghiệp. Sự phát triển của đội ngũ này thể hiện thông qua quy mô về số lượng, chất lượng và đời sống của đội ngũ công nhân.
Tính đến tháng 11/2017, tổng số công nhân lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc các khu chế xuất - khu công nghiệp là 282.299 người, trong đó lao động nữ chiếm 65%; lao động đang làm việc tại khu vực hành chính sự nghiệp là 421 người. [16]
Lực lượng lao động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp đa dạng về độ tuổi, trong đó lao động trẻ chiếm tỷ lệ khá đông. Trình độ học vấn của công nhân còn hạn chế, số công nhân có trình độ đại học và sau đại học là 7,87%, trung cấp và cao đẳng là 8,4%, trung học phổ thông là 40,38%, trung học cơ sở là 39,39%, trình độ tiểu học là 3,94%. Cơ cấu đội ngũ công nhân, viên chức, lao động có sự thay đổi theo hướng tăng nhanh ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và lĩnh vực dịch vụ. [17] 
Đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của đội ngũ công nhân khu chế xuất, khu công nghiệp nhìn chung còn thiếu thốn. Công nhân phần lớn xuất thân từ khu vực nông thôn, do vậy, đời sống hằng ngày của công nhân vừa mang đặc trưng văn hóa vùng miền, vừa phải thích ứng và phát triển yếu tố văn hóa mới nơi đô thị, làm quen với lối sống tác phong công nghiệp. Đa phần công nhân khu chế xuất, khu công nghiệp là những người trẻ tuổi chưa lập gia đình hoặc là những gia đình trẻ, vì vậy nhu cầu được cải thiện đời sống vật chất và hưởng thụ văn hóa tinh thần của đội ngũ này là điều không thể thiếu. 
Thực tế cho thấy, đời sống vật chất của công nhân khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn; sức khỏe của nhiều công nhân lao động bị giảm sút. Trong khi đó, vẫn còn doanh nghiệp chưa thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và chưa đảm bảo các chế độ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Đa số công nhân phải làm việc trong tình trạng ô nhiễm môi trường như nóng, bụi, tiếng ồn, độ rung vượt chuẩn cho phép. Công nhân thường xuyên phải làm việc tăng ca nên không có thời gian để thư giãn, giải trí. Mức thu nhập còn thấp trong khi lạm phát, giá cả hàng hóa dịch vụ tăng nhanh, tiền lương hàng tháng chủ yếu dành cho nhu cầu thiết yếu như lương thực, thực phẩm, chi trả tiền thuê nhà ở, đi lại, may mặc, phương tiện sinh hoạt cá nhân, nên đa phần người lao động thiếu điều kiện để thoả mãn nhu cầu hưởng thụ về văn hoá, tinh thần.
Các doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp thường chỉ chú trọng tập trung cho sản xuất, ít quan tâm đến nhu cầu sinh hoạt, giải trí cho đội ngũ công nhân, các nội dung như cải thiện điều kiện việc làm, chăm sóc sức khoẻ và tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho công nhân chưa được đầu tư đúng múc. Cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao của công nhân lao động còn ít, điều kiện bố trí thời gian để công nhân tham gia vui chơi, giải trí còn rất hạn chế, chỉ có một số ít doanh nghiệp có sân bóng chuyền, sân cầu lông cho công nhân hoặc tổ chức hội thao nội bộ, tổ chức các trò chơi, sinh hoạt văn nghệ vào các ngày kỷ niệm thành lập doanh nghiệp, ngày lễ, cuối năm. Đồng thời, do là dân nhập cư (tỷ lệ 69%), không có hộ khẩu thường trú nên công nhân ít được hưởng các chế độ đãi ngộ xã hội, đời sống văn hóa, tinh thần rất nghèo nàn. Hơn thế, đa số lao động xuất thân từ những gia đình nông dân nghèo, trình độ học vấn thấp, trình độ và nhu cầu hưởng thụ văn hóa không cao. Nhiều người không quan tâm đến những vấn đề chính trị - xã hội, chưa theo kịp lối sống công nghiệp, tâm lý tự ti, kỷ luật lao động, ý thức tự giác lỏng lẻo... dẫn đến gia tăng các tệ nạn xã hội ở các khu nhà trọ, khu lưu trú đông người. Tình hình trên phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp.
2.1.2. Khái quát về công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
  Tổ chức và hoạt động của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đặt dưới sự quản lý của Công đoàn Ban Quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp. Công đoàn Ban Quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp được thành lập từ năm 1997 theo Quyết định số 548/QĐ-TV ngày 29/7/1997 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc điểm của tổ chức công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh là thành lập và quản lý các công đoàn cơ sở theo từng cụm văn phòng đại diện.
Số lượng công đoàn cơ sở trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gồm 720 tổ chức, trong đó công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp trong nước là 348 tổ chức, các doanh nghiệp nước ngoài là 354 tổ chức [18]. Các tổ chức công đoàn cơ sở được tổ chức và hoạt động theo đúng điều lệ công đoàn và giữ vai trò quyết định đến hiệu lực, hiệu quả công tác công đoàn nói chung.
 Công đoàn cơ sở trong các khu chế xuất, khu công nghiệp là một bộ phận quan trọng nằm trong hệ thống tổ chức của Công đoàn Việt Nam, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Ban Quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp. Thông qua hoạt động của công đoàn cơ sở, mọi chủ trương, biện pháp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Liên đoàn lao động Thành phố và Công đoàn Ban Quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp đi vào thực tiễn, gắn liền với đời sống của công nhân, lao động. Do đó, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh luôn là vấn đề then chốt của các cấp công đoàn. Công đoàn có vững mạnh mới có thể thực hiện được chức năng, nhiệm vụ nói chung và nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật nói riêng.
Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của ban chấp hành công đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thành lập văn phòng đại diện công đoàn tại 04 khu vực trọng điểm, mỗi văn phòng có một ủy viên ban thường vụ phụ trách và từ 02 đến 03 cán bộ chuyên trách. Điều này giúp cho cán bộ công đoàn chuyên trách có được sự chủ động, sáng tạo trong công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm được sự chỉ đạo thống nhất của Công đoàn Các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến công đoàn cơ sở. Các văn phòng đại diện có nhiệm vụ tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến công đoàn cơ sở, đồng thời đại diện Công đoàn Các khu chế xuất, khu công nghiệp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách về pháp luật lao động.
 Đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là lực lượng đông đảo gồm 3.522 cán bộ (cán bộ nữ là 1.720 người, 735 cán bộ là đảng viên), trong đó khu vực doanh nghiệp trong nước có 2.325 cán bộ, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có 1.197 cán bộ.  
Trình độ cán bộ công đoàn nhìn chung đáp ứng được yêu cầu phát triển, trong đó:
+ Tỷ lệ cán bộ công đoàn ở nhóm tuổi từ 20 - 30 tuổi chiếm tỷ lệ 13,9;, cán bộ công đoàn ở nhóm từ 31 - 40 tuổi chiếm 2,6%; ở nhóm từ 41 - 50 tuổi chiếm tỷ lệ 33,6%; ở nhóm từ 51 - 60 tuổi chiếm 25,4%;
+ Về trình độ học vấn: 2,8% tổng số cán bộ công đoàn có trình độ trung học cơ sở; 97,2% có trình độ trung học phổ thông;
+ Về trình độ chuyên môn: có 42,10% cán bộ công đoàn có trình độ đại học; 28,1% có trình độ trung cấp/cao đẳng; 28,9% có trình độ sơ cấp/công nhân kỹ thuật; 0,9 % có trình độ sau đại học;
+ Về trình độ lý luận chính trị: có 36% số cán bộ công đoàn có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị; 41,3% có trình độ trung cấp chính trị và 22,7% số cán bộ công đoàn có trình độ sơ cấp chính trị;
+ Về trình độ lý luận nghiệp vụ công đoàn: có 60,2% số cán bộ công đoàn đã qua đào tạo lý luận, nghiệp vụ công đoàn; 39,8% số cán bộ công đoàn chưa qua đào tạo về lý luận nghiệp vụ công đoàn.
 Số lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở ở các khu chế xuất, khu công nghiệp luôn có sự thay đổi do biến động của doanh nghiệp như thực hiện cổ phần hóa, thành lập doanh nghiệp mới, giải thể hoặc sáp nhập doanh nghiệp… đặc biệt là sau các kỳ đại hội. Qua quá trình hoạt động, đội ngũ cán bộ công đoàn nơi đây đã thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, sự năng động và sáng tạo, do đó đã trau dồi được kiến thức, trình độ và năng lực hoạt động thực tiễn, đóng vai trò then chốt thúc đẩy phong trào công nhân lao động, hoạt động công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
	2.2. Thực tiễn công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2.2.1. Nội dung tuyên truyền
Vấn đề quan trọng hàng đầu của công đoàn trong công tác tuyên truyền pháp luật là nội dung pháp luật. Nội dung tuyên truyền càng bổ ích, sát thực, đáp ứng nhu cầu của đối tượng bao nhiêu thì hiệu quả tác động đến nhận thức, thái độ và hành vi của người được tuyên truyền càng tốt bấy nhiêu. Không những vậy, nếu nội dung pháp luật tuyên truyền phù hợp, người nghe sẽ dần hình thành thói quen tìm hiểu pháp luật, chuyển từ trạng thái thụ động nắm bắt thông tin pháp luật sang chủ động tìm hiểu pháp luật và đó là hiệu quả cao nhất của công tác tuyên truyền.
Việc tuyên truyền pháp luật của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phồ Hồ Chí Minh trong những năm gần đây được quan tâm thực hiện và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương được tuyên truyền rộng rãi đến các công nhân lao động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm của từng doanh nghiệp. Những kết quả đạt được trong nội dung tuyên truyền pháp luật của công đoàn thể hiện trên các mặt như sau:
Báo cáo từ Công đoàn Các khu chế xuất - Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Các khu chế xuất - Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức công đoàn cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, từ đó, số lượng công nhân, người lao động được tuyên truyền về chính sách pháp luật được nâng lên, chất lượng được bảo đảm.  
Bên cạnh đó, các tổ chức công đoàn còn thực hiện chế độ “phối hợp tuyên truyền chính sách pháp luật cho lao động nữ, ngoài số lượng nữ công nhân, người lao động được tuyên truyền theo các hình thức nêu trên, Ban Nữ công Công đoàn các Khu chế xuất, Khu công nghiệp Thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo tổ chức tuyên truyền lồng ghép kiến thức pháp luật lao động dành cho lao động nữ trong các Hội thi Cán bộ nữ công giỏi vào các ngày 8/3, 20/10 hàng năm, các hình thức tuyên truyền khác như cung cấp tài liệu qua email, cẩm nang kiến thức pháp luật về công đoàn cơ sở…”
 Kết quả báo cáo của các tổ chức công đoàn về nội dung pháp luật được tuyên truyền cũng tương đối phù hợp với kết quả khảo sát nhóm tác giả thu thập được từ các đối tượng khác nhau trong quá trình thực hiện đề tài. Theo đó, kết quả thể hiện:
Nội dung tuyên truyền của công đoàn gắn với từng nhóm đối tượng tập trung vào các nhóm cơ bản như sau:
Nhóm các văn bản pháp luật có tác động trực tiếp, liên quan thiết thực đến đời sống của tất cả người lao động, gồm các văn bản luật, văn bản dưới luật, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật do hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân Thành phố ban hành liên quan đến lao động. Nhóm nội dung này được triển khai tuyên truyền một cách thường xuyên, ổn định. Theo báo cáo, hàng năm, Công đoàn Các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đều phối hợp với Trường Trung cấp công đoàn Thành phố tổ chức các buổi tuyên truyền về các văn bản pháp luật có liên quan đến người lao động như Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn… Số lượng công nhân tham gia hàng năm khoảng trên 120.000 lượt .
Thứ hai là nhóm các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến các quan hệ hôn nhân - gia đình, tài sản…
Thứ ba là nhóm các văn bản đặc thù gắn với từng đối tượng cụ thể như Luật Thanh niên, Luật Nghĩa vụ quân sự… Đối với nhóm này ngoài các cơ quan có chức năng phổ biến thì công đoàn có trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các ngành đã trực tiếp giải thích các quy định gắn với ngành mình cho các đối tượng được tuyên truyền hiểu.
Liên quan đến nội dung của pháp luật được các tổ chức công đoàn tuyên truyền, nhóm tác giả đặt ra câu hỏi với các cán bộ công đoàn của các doanh nghiệp: “Công đoàn ở doanh nghiệp của anh (chị) đã tuyên truyền những nội dung pháp luật nào?”
Với 50 phiếu khảo sát được yêu cầu, kết quả thu được như sau:  


	Mức độ
Nội dung
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Chưa bao giờ


	
	Số phiếu/%
	Số phiếu /%
	Số phiếu/%

	Pháp luật lao động
	50/100%
	
	

	Pháp luật hôn nhân gia đình - đất đai  
	20/40%
	30/60%
	

	Pháp luật về an ninh trật tự (an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng…)
	
	30/60%
	20/40%

	Pháp luật phòng chống ma túy - tệ nạn xã hội 
	
	15/30%
	35/70%

	Pháp luật về hành vi vi phạm pháp luật và chế tài với các hành vi vi phạm
	
	35/70%
	15/30%

	Pháp luật khiếu nại, tố cáo
	
	
	50/100%

	Pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân 
	30/60%
	10/20%
	10/20%

	Pháp luật về bộ máy nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức
	
	
	50/100%

	Pháp luật kinh doanh, thương mại
	
	
	50/100%

	Pháp luật khác
	
	
	


Kết quả khảo sát từ những người có trách nhiệm trong tổ chức công đoàn cho thấy: Các nội dung pháp luật được tuyên truyền chủ yếu liên quan đến các quan hệ lao động như Bộ Luật lao động năm 2012; Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014... Điều này phù hợp với quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13. Theo quy định của pháp luật, về nguyên tắc, việc tuyên truyền pháp luật của các cơ quan nói chung và công đoàn nói riêng phải đảm bảo bao quát hết các văn bản pháp luật ban hành. Tuy nhiên, do số lượng các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền ban hành hàng năm quá lớn, thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội nên việc lựa chọn các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến đời sống và công việc của các chủ thể trong các doanh nghiệp, đặc biệt là công nhân có ý nghĩa quan trọng. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 cũng quy định việc tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng đặc thù, trong đó có đối tượng là người lao động trong các doanh nghiệp, theo đó, Điều 18, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 quy định: “Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp tập trung vào quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, pháp luật về việc làm, an toàn vệ sinh lao động, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, pháp luật công đoàn và các quy định khác của pháp luật về lao động”[22] . 
Kết quả trên cũng tương đối phù hợp với kết quả khảo sát đối tượng là công nhân. Nhóm tác giả đã khảo sát 100 công nhân ở các doanh nghiệp khác nhau trong các khu chế xuất, khu công nghiệp và kết quả thu được như sau:
Câu hỏi: Các ông (bà) đã được công đoàn tuyên truyền những nội dung pháp luật nào dưới đây, mức độ như thế nào?

	Mức độ
Nội dung
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Chưa bao giờ


	
	Số phiếu/%
	Số phiếu/%
	Số phiếu/%

	Pháp luật lao động
	100/100%
	
	

	Pháp luật hôn nhân gia đình - đất đai  
	78/78%
	22/22%
	

	Pháp luật về an toàn giao thông đường bộ
	
	40/40%
	60/60%

	Pháp luật phòng chống ma túy - tệ nạn XH 
	
	58/58%
	42/42%

	Pháp luật về hành vi vi phạm pháp luật và chế tài với các hành vi vi phạm
	
	45/45%
	55/55%

	Pháp luật khiếu nại, tố cáo
	
	25/25%
	75/75%

	Pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân
	
	60/60%
	40/40%

	Pháp luật về bộ máy nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức
	
	
	100/100%

	Pháp luật kinh doanh, thương mại
	
	
	100/100%

	Pháp luật khác
	
	
	


Nội dung tuyên truyền là yếu tố quan trọng của công tác tuyên truyền bởi việc đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền được xác định là người được tuyên truyền sẽ lĩnh hội được những kiến thức gì, từ đó tác động đến tư tưởng, tình cảm và hành động tuân thủ pháp luật như thế nào. Kết quả cho thấy việc xác định nội dung trọng tâm của công tác tuyên truyền được các tổ chức công đoàn quan tâm. Các quy định về pháp luật lao động được định kỳ tổ chức, còn những nội dung khác như pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình, bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực; đất đai… thường được tổ chức nhân hưởng ứng các ngày lễ, các sự kiện. Ví dụ: hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 19/11; ngày Gia đình Việt Nam 28/6; hưởng ứng tháng hành động phòng chống bạo lực, bất bình đẳng giới…
Kết quả về nội dung tuyên truyền của công đoàn trong các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được thể hiện như sau: 
2.2.2. Về chủ thể tuyên truyền
Chủ thể thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn bao gồm nhiều đối tượng khác nhau tùy thuộc vào các hình thức tuyên truyền. Việc tuyên truyền có thể được các tổ chức công đoàn chủ trì thực hiện trên cơ sở kế hoạch được xây dựng trong từng thời điểm cụ thể hoặc theo yêu cầu của công đoàn cấp trên. Chủ thể thực hiện hoạt động tuyên truyền của công đoàn bao gồm:
- Chủ thể trong hình thức tuyên truyền trực tiếp
Đây là hình thức tuyên truyền được tổ chức nhiều nhất và được đánh giá hiệu quả tương đối cao là hình thức tuyên truyền trực tiếp thông qua hội nghị, tọa đàm... Để có đánh giá về chủ thể tuyên truyền trong trường hợp tuyên truyền trực tiếp, nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát hai đối tượng là cán bộ công đoàn và công nhân, kết quả khảo sát như sau:
Nhóm tác giả khảo sát 50 người thuộc nhóm cán bộ công đoàn với câu hỏi: “Từ hình thức tuyên truyền miệng (thuyết trình, hội nghị), ông (bà) nhận định như thế nào về người tuyên truyền và nội dung mà người tuyên truyền truyền đạt?”
	STT
	Mức độ
Nội dung
	Rất tốt
	Bình thường
	Không ý kiến

	
	Người tuyên truyền (cán bộ công đoàn, giảng viên, báo cáo viên, luật sư…)
	
	
	

	a
	Có trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực tuyên truyền, có thực tiễn phong phú
	20/40%
	23/46%
	7/14%

	b
	Cách thức truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng
	43/86%
	7/14%
	

	c
	Hiểu rõ, tôn trọng đối tượng tuyên truyền
	50/100%
	
	

	d
	Đa dạng hóa các phương pháp tuyên truyền
	34/68%
	16/32%
	

	ee
	Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ; hình ảnh sinh động
	26/52%
	24/48%
	

	ff
	Tài liệu chuẩn bị chu đáo và cung cấp đầy đủ cho người nghe
	25/30%
	32/64%
	3/6%

	gg
	Tiếp xúc, tương tác với người nghe; tạo cơ hội để người nghe đặt câu hỏi và sẵn lòng trả lời các câu hỏi; thái độ vui vẻ, niềm nở
	38/76%
	12/24%
	

	gh
	Có để lại thông tin cá nhân và sẵn sàng tư vấn khi có yêu cầu
	50/100%
	
	

	
	Về nội dung tuyên truyền
	
	
	

	ii
	Thông tin cần thiết, hữu ích, gắn với đời sống hàng ngày
	43/86%
	7/14%
	

	k
	Thông tin chính xác
	50/100%
	
	

	l
	Thông tin mang tính thời sự
	37/74%
	13/26%
	

	m
	Nội dung cụ thể, rõ ràng, ví dụ thực tế, dễ hiểu
	45/90%
	5/10%
	

	o
	Cấu trúc thông tin chặt chẽ, logic, liên quan đến nhiều lĩnh vực
	36/72%
	14/28%
	


	Với 100 câu hỏi được nhóm tác giả gửi đến nhóm công nhân với nội dung khảo sát: “Từ hình thức tuyên truyền miệng (thuyết trình, hội nghị), ông (bà) nhận định như thế nào về các ý kiến sau?” Kết quả thu được như sau: 

	TT
	                                      Mức độ
Nội dung
	Rất tốt
	Bình thường
	Không ý kiến

	1
	Người tuyên truyền (cán bộ công đoàn, giảng viên, báo cáo viên, luật sư…)
	
	
	

	a
	Có trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực tuyên truyền, có thực tiễn phong phú
	83/83%
	17/17%
	

	b
	Cách thức truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng
	80/80%
	20/20%
	

	c
	Hiểu rõ, tôn trọng đối tượng tuyên truyền
	95/95%
	5/5%
	

	d
	Đa dạng hóa các phương pháp tuyên truyền
	74/74%
	26/26%
	

	e
	Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ; hình ảnh sinh động
	69/69%
	31/31%
	

	f
	Tài liệu chuẩn bị chu đáo và cung cấp đầy đủ cho người nghe
	60/60%
	40/40%
	

	g
	Tiếp xúc, tương tác với người nghe; tạo cơ hội để người nghe đặt câu hỏi và sẵn lòng trả lời các câu hỏi; thái độ vui vẻ, niềm nở
	50/50%
	50/50%
	

	h
	Có để lại thông tin cá nhân và sẵn sàng tư vấn khi có yêu cầu
	75/75%
	25/25%
	

	
	Về nội dung tuyên truyền
	
	
	

	i
	Thông tin cần thiết, hữu ích, gắn với đời sống hàng ngày
	86/86%
	14/14%
	

	k
	Thông tin chính xác
	100/100%
	
	

	l
	Thông tin mang tính thời sự
	70/70%
	30/30%
	

	m
	Nội dung cụ thể, rõ ràng, ví dụ thực tế, dễ hiểu
	85/85%
	15/15%
	

	n
	Cấu trúc thông tin chặt chẽ, logic, liên quan đến nhiều lĩnh vực
	93/92%
	8/8%
	


Qua khảo sát hai đối tượng trên về chủ thể tuyên truyền miệng, chúng ta thấy kết quả tương đối trùng khớp nhau trong việc đánh giá các yêu cầu của đội ngũ này từ phương pháp trình bày, nội dung truyền đạt đến sử dụng công cụ, phương tiện hỗ trợ. Trong khi hình thức tuyên truyền trực tiếp đang là hình thức phổ biến nhất hiện nay thì việc chú trọng chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền. Kết quả khảo sát thể hiện sự đánh giá cao của người nghe về nội dung, phương pháp, mức độ tương tác giữa người tuyên truyền và người được tuyên truyền. Từ đó, chúng ta thấy các tổ chức công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp đã quan tâm đến việc lựa chọn đội ngũ tuyên truyền đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn của báo cáo viên, tuyên truyền viên. Theo báo cáo của các tổ chức công đoàn, chủ thể tuyên truyền gồm các giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đều có trình độ từ cử nhân trở lên, một số là giảng viên giảng dạy pháp luật có kinh nghiệm trong các trường đại học lớn trên địa bàn thành phố. Với kiến thức pháp luật chuyên sâu, phương pháp sư phạm đa dạng, linh hoạt… lực lượng giảng viên là nhân tố quan trọng góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp. Bên cạnh đội ngũ giảng viên, đội ngũ báo cáo viên cũng đóng vai trò quan trọng trong công việc tăng cường công tác tuyên truyền tại địa bàn Thành phố nói chung và công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp nói riêng. Hiện báo cáo viên các cấp đều bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày 05/11/2010 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật.
Bên cạnh việc chủ trì tuyên truyền, các tổ chức công đoàn còn phối hợp với các cơ quan, các cấp triển khai các kế hoạch tuyên truyền đề ra. Hoạt động theo mô hình này, công tác tuyên truyền pháp luật trong các khu chế xuất, khu công nghiệp nói riêng đã huy động được nguồn lực quan trọng từ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nâng cao hiệu quả xã hội hoá công tác tuyên truyền, thu hút được nhiều nguồn lực trong xã hội tham gia. 
Tuy nhiên, trong kết quả khảo sát, một số giảng viên, báo cáo viên vẫn còn một số hạn chế về kiến thức pháp luật. Mặc dù ngành tư pháp đã tích cực phối hợp với các ngành trong việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ tuyên truyền cho lực lượng này song chưa thường xuyên, chưa đạt được hiệu quả cao. Về chế độ thù lao cho giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật hiện nay còn phụ thuộc vào điều kiện của từng công đoàn cơ sở. Nếu thực hiện theo sự phối hợp với ngành, địa phương thì kinh phí do ngành, địa phương chi trả theo chế độ chính sách do nhà nước quy định, do vậy chưa khuyến khích, động viên, tác động mạnh đối với người tuyên truyền.
- Chủ thể tuyên truyền trong hình thức hội thi tìm hiểu pháp luật
Trong hình thức này, chủ thể bao gồm những người xây dựng kế hoạch, biên soạn câu hỏi, sáng tác kịch bản, dàn dựng… và những người tham gia là người lao động trong các doanh nghiệp. Hình thức này yêu cầu đầu tư nhiều về công sức, thời gian, hiệu quả mang lại thường cao nhất. Người tham gia là những người lao động có xuất phát điểm là kiến thức pháp luật còn rất hạn chế nên khi tham gia vào hội thi, họ đã rất háo hức và đầu tư nhiều thời gian vào việc nghiên cứu pháp luật, học thuộc pháp luật… và đây là sơ hội rất tốt để bản thân họ tự nâng cao kiến thức pháp luật. Bên cạnh đó, thông qua các các vòng thi, khán giả các đội cũng được hòa mình vào không khí hội thi và lan tỏa tinh thần tìm hiểu pháp luật không những trong quá trình diễn ra hội thi mà còn là động lực giúp người lao động tự tìm hiểu những kiến thức pháp luật sau khi hội thi đã kết thúc.
- Chủ thể trong các hình thức khác
Chủ thể nòng cốt trong các hình thức tuyên truyền khác như qua bản tin pháp luật, băng rôn, tờ gấp, qua loa phóng thanh… là cán bộ công đoàn cơ sở trong các khu chế xuất, khu công nghiệp. Với nhiệm vụ được phân công, các cán bộ công đoàn đã chủ động cập nhật các thông tin pháp luật, với nhiều hình thức để mang lại những kiến thức pháp luật cho người lao động.
2.2.3. Hình thức tuyên truyền
Để công tác tuyên truyền có hiệu quả, hình thức tuyên truyền cũng quan trọng không kém so với nội dung tuyên truyền. Vì vậy, các tổ chức công đoàn luôn chú trọng lựa chọn hình thức tuyên truyền nhằm chuyển tải thông tin đến người được tuyên truyền một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Theo báo cáo từ Công đoàn các khu chế xuất - khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Công đoàn Các Khu chế xuất - Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố luôn “đề ra các giải pháp tuyên truyền như: Báo cáo viên trực tiếp báo cáo cho công nhân, người lao động tại văn phòng công đoàn cấp trên cơ sở hoặc tại các doanh nghiệp; tập huấn cho chủ tịch công đoàn cơ sở báo cáo lại cho công nhân lao động tại doanh nghiệp; tuyên truyền lồng ghép trong các hội thi, hội diễn văn nghệ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở bằng những câu hỏi trắc nghiệm và tình huống hỏi - đáp tại chỗ; cung cấp sổ tay, cẩm nang kiến thức pháp luật; tuyên truyền qua bảng tin”…[23]. Báo cáo cũng chỉ ra “… số lượng công nhân, người lao động được tuyên truyền về chính sách pháp luật hiện hành đã tăng lên so với trước đây, qua đó giúp người lao động nâng cao khả năng tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho bản thân. Kết quả, có hơn 70% lượt công nhân, người lao động được tuyên truyền về chính sách pháp luật bằng các hình thức tuyên truyền, so với chỉ tiêu trong cả nhiệm kỳ (theo Nghị quyết đại hội lần IV của Công đoàn các Khu chế xuất, Khu công nghiệp Thành phố nhiệm kỳ 2012-2017).”[24] Khảo sát hình thức tuyên truyền của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, một số hình thức được các tổ chức công đoàn sử dụng như sau:
- Tuyên truyền pháp luật thông qua tuyên truyền miệng
Đây là hình thức tuyên truyền được tổ chức nhiều nhất hiện nay. Hàng năm, các tổ chức công đoàn đều xây dựng kế hoạch mời các giảng viên, báo cáo viên pháp luật thực hiện công việc này. Ngoài ra, theo kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của các quận, huyện, các tổ chức công đoàn chuẩn bị tổ chức tuyên truyền ở một số tổ chức công đoàn sau khi các luật mới được ban hành và có hiệu lực. Hình thức tuyên truyền miệng được sử dụng rộng rãi bởi dễ thực hiện, không phụ thuộc vào thời gian, không gian, chủ yếu thông qua các lớp tập huấn, hội nghị... 
- Tuyên truyền pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng
Hiện nay, các khu chế xuất, khu công nghiệp đều được đầu tư hệ thống loa phóng thanh. Việc phát những tin tức nói chung và tin tức pháp luật nói riêng trong một số khung giờ nhất định đã có tác động lớn đến nhận thức của người lao động trong các doanh nghiệp. Lợi thế của hình thức này trong giai đoạn hiện nay là phổ cập pháp luật đến người nghe nhanh chóng, kịp thời, rộng khắp, hấp dẫn và tác động đến đông đảo người nghe, vì vậy, các tổ chức công đoàn đã chú trọng duy trì, tiếp tục đẩy mạnh lựa chọn nội dung để đưa thông tin pháp luật trên các phương tiện này. Trong thời gian qua, hàng nghìn băng đĩa đã được sử dụng để phát tin trên đài phát thanh và tạo những hiệu quả tích cực đối với người lao động.
- Tuyên truyền pháp luật thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật
Thi tìm hiểu pháp luật cũng là một hình thức có hiệu quả mà công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp áp dụng khá thành công trong thời gian qua. Qua báo cáo của các tổ chức công đoàn, dưới sự chủ trì của Công đoàn Các khu chế xuất - Công nghiệp - Công nghệ cao, các tổ chức công đoàn cơ sở đã vận động đoàn viên công đoàn, người lao động trong các khu chế xuất tham gia cuộc thi tìm hiểu Bộ luật lao động năm 2012 và các văn bản pháp luật liên quan bao gồm cả thi viết, vấn đáp, bằng loại hình sân khấu hóa. Qua các cuộc thi, công nhân được tìm hiểu pháp luật một cách hào hứng, phấn khởi, các quy định pháp luật dễ dàng đi vào đời sống, phát huy hiệu quả tốt hơn. Đây vừa là yêu cầu, vừa là đòi hỏi, cũng là vai trò của cuộc thi tìm hiểu pháp luật mà người làm công tác tuyên truyền tại các cấp công đoàn hướng đến.
- Tuyên truyền pháp luật thông qua tổ tư vấn pháp luật
Do đặc thù sản xuất trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí thành nên mô hình các câu lạc bộ pháp luật không được triển khai. Vì vậy, Công đoàn Các Khu chế xuất - Công nghiệp - Công nghệ cao đã lập 06 tổ tư vấn pháp luật tại văn phòng Công đoàn Các Khu chế xuất - Khu công nghiệp - Công nghệ cao và 4 văn phòng đại diện công đoàn khu vực ở các khu chế xuất, khu công nghiệp. Hoạt động của các tổ tư vấn pháp luật đã đáp ứng được nhu cầu của người lao động khi có những vấn đề liên quan đến vấn đề cần tư vấn, giúp đỡ. Các tổ tư vấn này cũng là nhân tố quan trọng trợ giúp các công đoàn cơ sở thực hiện các hình thức tuyên truyền khác như cung cấp tờ rơi, băng đĩa, phát động nhiều hoạt động hưởng ứng các ngày lễ lớn, các ngày lễ có nội dung pháp luật cần tuyên truyền.  
Do nhiều điều kiện khách quan lẫn chủ quan nên mô hình câu lạc bộ pháp luật trong các khu chế xuất, khu công nghiệp chưa được thành lập, nhưng các tổ chức công đoàn đã động viên người lao động tham gia vào một số câu lạc bộ pháp luật của các tổ chức khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như Câu lạc bộ pháp luật của Liên đoàn lao động các quận, huyện; câu lạc bộ pháp luật của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh… Từ những hoạt động đó, những kiến thức pháp luật đến gần với các người lao động hơn
- Tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý
Công tác trợ giúp pháp lý cho người lao động của các tổ chức công đoàn nhận được sự hỗ trợ quan trọng của Công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố. Hiện nay, Công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố đã hợp đồng cộng tác với Văn phòng Luật sư Hoa Sen, Văn phòng luật sư Khoa và cộng sự, ký kết liên tịch với Trung tâm tư vấn pháp luật Thành phố kịp thời tư vấn, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho người lao động về những vấn đề liên quan đến pháp luật lao động… Bên cạnh đó, Công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố phối hợp với Báo Pháp luật tổ chức ngày hội tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người lao động… Trong 05 năm qua, Công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố đã tư vấn pháp luật cho trên 5.500 lượt công nhân về các vấn đề liên quan đến giao kết và thực hiện hợp đồng lao động, tiền lương, tiền làm thêm ngoài giờ, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động và các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…[25]
Ngoài ra, người lao động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp của Thành phố còn được tư vấn về các lĩnh vực liên quan đến hôn nhân, gia đình, đất đai… Hình thức tuyên truyền thông qua trợ giúp pháp lý giúp công nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, đưa ra các giải pháp, phương hướng giải quyết những vướng mắc pháp luật để công nhân ứng xử phù hợp với pháp luật, biết sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi bị vi phạm.
- Tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động xây dựng tủ sách pháp luật
Với chất lượng của các tủ sách pháp luật được nâng cao, quy chế khai thác hợp lý, khoa học đã tạo điều kiện cho người lao động dễ dàng tiếp cận với hệ thống các văn bản pháp luật. Từ đó tạo thói quen cho người lao động tìm hiểu pháp luật. Đây là mô hình rất phổ biến hiện nay, tuy nhiên, do thời gian của người lao động hận chế với cường độ lao động cao nên hiệu quả của việc khai thác các tủ sách pháp luật chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.
- Cung cấp các tài liệu
Hình thức này đang dần được chú trọng trong hoạt động tuyên truyền pháp luật của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp. Hiện nay, các loại tài liệu đang ngày càng cải thiện về chất lượng. Nội dung của tài liệu bao gồm các quy định pháp luật mới, các quy định gắn bó thiết thực với đời sống, kiến thức nghiệp vụ gồm các chuyên đề pháp luật về lao động; dân sự; hình sự; hôn nhân gia đình; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống ma túy… Bên cạnh sách hỏi đáp, sách chuyên đề, sổ tay nghiệp vụ, sổ tay pháp luật, còn có nhiều loại tài liệu khác như băng tiếng, băng hình, trong đó thu băng các cuộc nói cuyện về pháp luật, xây dựng phóng sự, tiểu phẩm pháp luật… Ngoài ra, còn có các tài liệu mang tính trực quan như pa - nô, áp - phích, tranh cổ động, khẩu hiệu, tờ tin ảnh, băng rôn về chủ đề pháp luật được sử dụng khá nhiều, phổ biến hơn cả là trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá lớn.
Để đánh giá chi tiết hơn về hình thức tuyên truyền được áp dụng trong công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm tác giả tiến hành khảo sát 02 nhóm đối tượng gồm những người là cán bộ công đoàn và công nhân. 
Câu hỏi đối với cán bộ công đoàn: Công đoàn ông/bà đã thực hiện hình thức tuyên truyền nào dưới đây, với mức độ như thế nào? Với 50 phiếu khảo sát, kết quả như sau:
	Mức độ
Nội dung
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Chưa bao giờ


	Chủ thể tuyên truyền
	Số phiếu/%
	Số phiếu/%
	Số phiếu/%

	Tuyên truyền trực tiếp (hội nghị phổ biến, tọa đàm, tập huấn…)
	50/100%
	
	

	Qua hội thi tìm hiểu pháp luật
	
	50/100%
	

	Qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ
	
	20/40%
	30/60%

	Qua bản tin công đoàn
	43/86%
	7/14%
	

	Qua câu lạc bộ pháp luật
	
	37/74%
	13/26%

	Qua khẩu hiệu, pa nô, băng rôn, tờ rơi
	23/46%
	27/54%
	

	Qua loa phát thanh, truyền hình, Internet, sách báo
	50/100%
	
	

	Qua gặp gỡ với chủ sử dụng lao động, công nhân
	
	37/74%
	13/26%

	Qua các buổi triển lãm, trưng bày
	
	5/10%
	45/90%

	Qua các hình thức khác (họp báo, thông cáo báo chí…)
	
	
	50/100%



Kết quả khảo sát cho thấy, hình thức được áp dụng thường xuyên là hình thức tuyên truyền trực tiếp thông qua các hội nghị, tọa đàm (100%); qua loa phát thanh, truyền hình, internet, sách báo (96%) và tiếp đến là qua bản tin công đoàn (86%). Các hình thức khác thỉnh thoảng được thực hiện gồm thông qua hội thi tìm hiểu pháp luật (100%); Qua gặp gỡ với chủ sử dụng lao động, công nhân (74%); Qua khẩu hiệu, pa nô, băng rôn, tờ rơi (54%)…; các hình thức chưa bao giờ được sử dụng gồm họp báo, thông cáo báo chí. Còn hình thức tuyên truyền thông qua triển lãm, trưng bày cũng rất ít được sử dụng.
Kết quả khảo sát thu được từ 100 người lao động về hình thức tuyên truyền với câu hỏi như sau: “Những hình thức tuyên truyền pháp luật nào dưới đây đã được công đoàn thực hiện, với mức độ như thế nào?” 

	Mức độ
Nội dung
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Chưa bao giờ


	Tuyên truyền trực tiếp (thuyết trình, hội nghị, tọa đàm…)
	100/100%
	
	

	Qua hội thi
	
	52/52%
	48/48%

	Qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ
	
	39/39%
	61/61%

	Qua bản tin công đoàn
	
	73/73%
	27/27%

	Qua câu lạc bộ pháp luật
	
	25/15%
	85/85%

	Qua khẩu hiệu, pa nô, băng rôn, tờ rơi
	
	85/85%
	15/15%

	Qua loa phát thanh, truyền hình, Internet, sách báo
	100/100%
	
	

	Qua gặp gỡ với những người thực hiện nhiệm vụ trong doanh nghiệp
	
	5/5%
	95/95%

	Qua các buổi triển lãm, trưng bày
	
	
	100/100%

	Qua các hình thức khác (Ghi rõ)
	
	
	


Đối chiếu hai bảng khảo sát của hai đối tượng khác nhau, chúng ta thấy kết quả có sự tương đồng. Hình thức được cả hai đánh giá sử dụng thường xuyên là tuyên truyền trực tiếp và tuyên truyền qua loa phát thanh, truyền hình, internet, sách báo (đều 100%); tiếp đó là tuyên truyền qua bản tin công đoàn và các hình thức theo thứ tự. Kết quả khảo sát trên cũng phản ánh đúng thực trạng của các hình thức tuyên truyền. Việc tuyên truyền trực tiếp và tuyên truyền qua loa phát thanh, truyền hình, internet, sách báo, qua bản tin công đoàn thường xuyên được áp dụng bởi những hình thức này dễ thực hiện, chi phí ít tốn kém, không mất nhiều thời gian chuẩn bị. Các hình thức này cũng phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp khi thời gian không cho phép người lao động dành nhiều thời gian để tham gia vào các hoạt động tuyên truyền khác.
Để đánh giá hiệu quả của từng hình thức tuyên truyền, nhóm tác giả đưa ra 03 mức độ cho các đối tượng lựa chọn gồm: hiệu quả, bình thường và không hiệu quả cũng với 02 nhóm đối tượng trên.
Kết quả thu được: Qua tuyên truyền trực tiếp, qua hội thi, qua loa phát thanh, truyền hình, internet, sách báo là những hình thức tuyên truyền được đánh giá có hiệu quả cao nhất. Còn các hình thức như thông qua khẩu hiệu, băng rôn, áp phích, tờ rơi tuy được sử dụng nhiều nhưng hiệu quả được các bên đánh giá chưa cao. Đây là kết quả để các tổ chức công đoàn cân nhắc khi lựa chọn vì chi phí cho hoạt động này thường cao nhưng hiệu quả thấp. Hình thức được đánh giá thấp nhất là hình thức tuyên truyền qua bản tin công đoàn. Đây là hình thức được hầu hết các tổ chức công đoàn thực hiện, tuy nhiên hiệu quả từ hình thức này không cao vì người lao động hầu như không có thời gian tìm đến các bản tin để đọc thông tin pháp luật.
	

2.2.4. Đối tượng được tuyên truyền 
Đối tượng được tuyên truyền pháp luật là những người được thụ hưởng kết quả của hoạt động tuyên truyền. Trong doanh nghiệp thuộc các khu chế xuất, khu công nghiệp, công đoàn là tổ chức đại diện cho người lao động, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Vì vậy, đối tượng được tuyên truyền pháp luật của công đoàn chủ yếu là người lao động trực tiếp và gián tiếp trong doanh nghiệp. Theo báo cáo của Công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2012 đến năm 2017 “có hơn 70% lượt công nhân, người lao động được tuyên truyền về chính sách pháp luật bằng các hình thức tuyên truyền, so với chỉ tiêu trong cả nhiệm kỳ”[26] .
[bookmark: _GoBack]2.3. Đánh giá thực trạng tuyên truyền pháp luật của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2.3.1. Ưu điểm 
Từ các kết quả phân tích về nội dung, hình thức, chủ thể và đối tượng tuyên truyền, có thể thấy, công tác tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp của Thành phố thời gian qua có những ưu điểm như sau:
+ Về nội dung tuyên truyền: 
Nội dung tuyên truyền đã đáp ứng yêu cầu của điều 18, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, theo đó công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp đã tuyên truyền pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp tập trung vào những nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, pháp luật về việc làm, an toàn vệ sinh lao động, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, pháp luật công đoàn và các quy định khác của pháp luật về lao động đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực về mặt nhận thức của đại bộ phận công nhân lao động về vị trí, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội và sự cần thiết phải tìm hiểu kiến thức pháp luật. Thông qua tuyên truyền, người lao động đã nắm được các vấn đề cơ bản về chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân khi tham gia quan hệ lao động, ý thức được trách nhiệm của mình trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp. Việc triển khai công tác tuyên truyền pháp luật đã có sự phối hợp giữa các sở, ngành thành viên, cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp. Nội dung và cách thức tuyên truyền được kết hợp linh hoạt, phù hợp, đặc biệt là hình thức tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật, phát tài liệu tới tận tay người lao động. Đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật nhiệt tình, tâm huyết và có trách nhiệm. Khi người lao động nâng cao trình độ, ý thức pháp luật, người sử dụng lao động cũng thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật có liên quan, từ đó giảm thiểu vi phạm trong quá trình thực hiện pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp, góp phần tăng năng suất lao động, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
Nhìn chung, việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp được tiến hành đồng bộ và hiệu quả; nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật được chú trọng và đổi mới; sự quan tâm và đầu tư cho hoạt động tuyên truyền pháp luật được tăng cường… cùng với trách nhiệm tuyên truyền pháp luật của các chủ thể khác, công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố.
2.3.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân
Hoạt động tuyên truyền pháp luật của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã được các cấp công đoàn tích cực triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, từng bước làm chuyển biến nhận thức về pháp luật của công nhân lao động và người sử dụng lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, đặc biệt đã góp phần nân cao đời sống văn hóa, tuân thủ pháp luật trong đông đảo công nhân.
Tuy nhiên, so với nhu cầu của người lao động thì những kết quả đã đạt được trong công tác tuyên truyền pháp luật của các cấp công đoàn vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của người lao động và của xã hội. Kết quả đó xuất phát từ những hạn chế như sau:
- Thứ nhất: Từ chủ thể tuyên truyền pháp luật
 Trước hết, trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, các tổ chức công đoàn chưa thật sự chú trọng đến công tác tuyên truyền pháp luật. Điều này thể hiện thông qua việc xây dựng kế hoạch hoạt động của công đoàn. Trong các bản kế hoạch được nhóm tác giả tìm hiểu thì nội dung tuyên truyền pháp luật được xây dựng thường rất mờ nhạt, thậm chí có tổ chức công đoàn không xây dựng kế hoạch mà chỉ thực hiện theo chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Điều đó cho thấy, nhận thức về tầm quan trọng trong công tác tuyên truyền pháp luật của các tổ chức công đoàn cơ sở chưa cao, do vậy, việc triển khai thực hiện không được quan tâm, ưu tiên, chưa có biện pháp để đưa hoạt động này vào nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của công đoàn. 
Quá trình triển khai thực hiện, một số tổ chức công đoàn lúng túng trong việc lựa chọn hình thức tuyên truyền. Vì vậy, hình thức được sử dụng nhiều nhất vẫn là mời giảng viên, báo cáo viên pháp luật. Qua trao đổi với các tổ chức công đoàn cơ sở, các giảng viên, báo cáo viên pháp luật được công đoàn chọn mời từ nhiều nguồn khác nhau, các tổ chức công đoàn thường mời một giảng viên, báo cáo viên pháp luật báo cáo nhiều loại nội dung pháp luật trong nhiều thời điểm. Vì vậy, có nhiều giảng viên, báo cáo viên không chuyên sâu trong lĩnh vực báo cáo dẫn đến hiệu quả chưa cao. 
Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn còn ít về số lượng, phần lớn kiêm nhiệm và chưa được đào tạo một cách bài bản về kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền đạt, do đó hầu hết các hoạt động tuyên truyền trực tiếp, các tổ chức công đoàn đều mời giảng viên, báo cáo viên… từ đó, làm giảm tính chủ động của các cấp công đoàn, vả lại, việc không xây dựng được một đội ngũ tuyên truyền viên có chất lượng tại doanh nghiệp sẽ làm tăng kinh phí hoạt động của công đoàn cũng như không bảo đảm được tính thời sự, tính cấp thiết của việc tuyên truyền các văn bản pháp luật. Hoạt động của một số công đoàn cơ sở còn yếu, chưa khẳng định được vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình trong tuyên truyền pháp luật.
Nguồn nhân lực làm công tác tuyên truyền có trình độ cao tập trung vào đội ngũ giảng viên ở các trường đại học, có kiến thức sâu về pháp luật, tuy nhiên khi việc tuyên truyền tập trung vào một số ngày nhất định, đội ngũ này được nhiều đơn vị mời nên cũng có khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí thời gian tham dự. Một số báo cáo viên, tuyên truyền viên mặc dù có kiến thức về pháp luật nhưng phương pháp, cách thức truyền đạt chưa tốt nên phần nào làm giảm tính hào hứng của người nghe. Cá biệt, một số cán bộ công đoàn thực hiện việc tuyên truyền khi kiến thức chưa sâu, năng lực sư phạm, kỹ năng truyền đạt chưa tốt đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của công tác tuyên truyền. Các cấp công đoàn thiếu cơ chế đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ lâu dài cho nguồn nhân lực làm công tác tuyên truyền. 
- Thứ hai: Về nội dung tuyên truyền pháp luật 
Hàng năm, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung ở cả trung ương và Thành phố rất phong phú, nhiều văn bản liên quan mật thiết đến đời sống, việc làm của người lao động cần được tuyên truyền cho người lao động hiểu và thực hiện, nhưng với nguồn lực hiện nay, các tổ chức công đoàn cơ sở không thể đảm đương tốt nhiệm vụ quan trọng này. Vì vậy, chỉ khi có chỉ đạo của công đoàn cấp trên, các tổ chức công đoàn mới tiến hành triển khai các nội dung tuyên truyền, tập trung vào các ngày lễ, các sự kiện gắn với các đối tượng cụ thể. Ví dụ, hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam, các tổ chức công đoàn tuyên truyền Luật Hôn nhân - Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực; hưởng ứng tháng công nhân thì tuyên truyền Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội; tuyên truyền Luật Trẻ em hưởng ứng ngày 1/6… Vì vậy, có nhiều thời điểm, việc tuyên truyền thực hiện nhiều, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhưng cũng có thời điểm, cả mấy tháng không có đợt tuyên truyền nào.  Một số nội dung pháp luật rất quan trọng tác động đến ý thức, hành vi của người lao động như Bộ luật Hình sự; các quy định về xử lý vi phạm hành chính; luật Phòng chống túy… chưa được các tổ chức công đoàn quan tâm thực hiện.
- Thứ ba. Nguồn kinh phí cho công tác tuyên truyền pháp luật
Nguồn kinh phí của công đoàn thường eo hẹp nên việc phân bổ kinh phí cho công tác tuyên truyền pháp luật còn ít, thiếu tập trung. Công tác tuyên truyền pháp luật có thể được xã hóa hóa theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13, nhưng trên thực tế, pháp luật hướng dẫn hoạt động xã hội hóa công tác tuyên truyền pháp luật chưa đầy đủ, chưa tạo được hành lang pháp lý rõ ràng nên khó thu hút doanh nghiệp tham gia vào công tác tuyên truyền nói chung và tuyên truyền pháp luật nói riêng. Vì nguồn kinh phí hạn hẹp nên việc tổ chức các hoạt động như tuyên truyền thông qua hội thi, tiểu phẩm lồng ghép trong các chương trình văn hóa, văn nghệ không được quan tâm thực hiện.
- Thứ tư: Khó khăn trong việc phối hợp tuyên truyền
Sự phối hợp giữa các lãnh đạo các doanh nghiệp, các đoàn thể trong doanh nghiệp như công đoàn, đoàn thanh niên chưa thật sự đồng bộ và chặt chẽ. Tại một số doanh nghiệp, công tác tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động của công đoàn chưa được lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm nên chất lượng, hiệu quả chưa đồng đều. Một số chủ doanh nghiệp chưa thực sự hợp tác, né tránh, gây khó khăn cho hoạt động tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động của công đoàn. Pháp luật chưa quy định trách nhiệm của chủ sử dụng lao động trong công tác tuyên truyền pháp luật đến người lao động do đó công tác này chưa được quan tâm đúng mức, chủ doanh nghiệp chỉ chú trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của doanh nghiệp.
Công tác tham mưu, phối hợp của Hội đồng phối hợp tuyên truyền pháp luật Thành phố và các ngành thiếu chủ động, chưa thường xuyên, kịp thời, cơ chế phối hợp với các cơ quan có liên quan chưa được quan tâm, chậm đổi mới.
- Thứ năm: Khó khăn từ đối tượng được tuyên truyền
Như đã phân tích ở trên, công nhân trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố đa số xuất thân từ nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần còn có những khó khăn nhất định, ý thức trau dồi kiến thức các mặt nói chung còn hạn chế. Vì vậy, thay vì chủ động tìm hiểu pháp luật, nâng cao trình độ, ý thức pháp luật thì thường họ bị động, thờ ơ với các hoạt động này. Để tìm hiểu những khó khăn trong việc tuyên truyền pháp luật từ phía công nhân, nhóm tác giả khảo sát đối tượng là 50 công nhân với nội dung câu hỏi: “Theo anh (chị), những yếu tố nào sau đây là nguyên nhân của những hạn chế trong công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn?” và kết quả thu được như sau:

	tt
	                                        Mức độ
Nội dung
	Đồng ý
	Không đồng ý
	Không ý kiến

	1
	 Việc đi nghe tuyên truyền có thể làm giảm thu nhập nên không hào hứng
	45/90%
	05/10%
	

	2
	Hình thức tuyên truyền chưa phù hợp
	27/ 54%
	18/36%
	5/10%

	3
	Nội dung tuyên truyền chưa đi vào nhu cầu cấp thiết của công nhân
	32/64%
	10/20%
	8/16%

	6
	Đội ngũ làm công tác tuyên truyền chưa thật sự là động lực hấp dẫn công nhân đến nghe tuyên truyền
	24/48%
	22/44%
	4/8%

	8
	Kiến thức pháp luật khó hiểu so với khả năng tiếp thu của công nhân
	35/70%
	15/30%
	

	9
	Công nhân chưa ý thức được vai trò, ý nghĩa của công tác tuyên truyền pháp luật
	5/10%
	37/74%
	8/16%

	1
	Yếu tố khác (ghi rõ)
	
	
	


Kết quả thu được:
+ 45/50 phiếu trả lời cho rằng việc đi nghe tuyên truyền có thể làm giảm thu nhập nên không hào hứng. Chỉ có 05/50 phiếu không đồng ý với những câu hỏi trên.
+ Với hình thức thức tuyên truyền chưa phù hợp: Chỉ có 27/50 phiếu trả lời đồng ý; 18 phiếu không đồng ý; còn lại là không có ý kiến 05/50.
+ Về câu hỏi: Nội dung tuyên truyền chưa đi vào nhu cầu cấp thiết của công nhân: kết quả có chỉ có 32/50 phiếu trả lời đồng ý; 10 phiếu không đồng ý; còn lại là không có ý kiến 8/50 phiếu.
+ Câu hỏi “Đội ngũ làm công tác tuyên truyền chưa thật sự là động lực hấp dẫn công nhân đến nghe” nhận được 24/50 phiếu đồng ý; 22/50 phiếu không đồng ý; còn lại 4/50 phiếu không có ý kiến;
+ Còn câu hỏi “Kiến thức pháp luật khó hiểu so với khả năng tiếp thu của người nghe” lại nhận được 35/100 phiếu đồng ý; 15/50 chưa đồng ý;
+ “Công nhân chưa ý thức được vai trò, ý nghĩa của công tác tuyên truyền pháp luật” nhận được ít nhất câu trả lời đồng ý (5/50 phiếu %), không đồng ý (37/50 phiếu) và không ý kiến là 8/50 phiếu.
Như vậy, từ phía người lao động, đối tượng chủ yếu mà công đoàn có trách nhiệm chăm lo, bảo vệ thì việc tuyên truyền pháp luật đang gặp phải những khó khăn nhất định, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả tuyên truyền, đó là những khó khăn liên quan đến việc các vấn đề như thu nhập có thể bị ảnh hưởng khi tham gia các buổi tuyên truyền, khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức do nhiều yếu tố như trình độ học vấn, hình thức tuyên truyền, người tuyên truyền hay những nội dung mà người lao động mong muốn lại không được tuyên truyền, khả năng tiếp thu nắm bắt chậm, chưa tập trung, quan tâm khi được tuyên truyền; người sử dụng lao động chưa quan tâm tạo điều kiện về mặt thời gian, vật chất; nội dung được tuyên tuyền chưa sâu, chưa đầy đủ, chưa tập trung vào nhu cầu của người lao động. …  
Tất cả các yếu tố trên đã làm giảm hiệu quả tuyên truyền pháp luật của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.


Tiểu kết Chương 2
Qua nghiên cứu thực trạng tuyên truyền pháp luật của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đề tài rút ra những kết quả đạt được, đó là công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp ngày càng được chú trọng; đội ngũ làm công tác tuyên truyền được tăng cường cả về số lượng lẫn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền ngày càng đa dạng; cơ sở vật chất phục vụ công tác cũng được đầu tư nhiều hơn. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế như đội ngũ nhân sự làm công tác tuyên truyền có trình độ không đều; ban chấp hành công đoàn chủ yếu làm nhiệm vụ kiêm nhiệm nên chưa dành đủ thời gian và công sức cho công tác này; nội dung, hình thức còn mang tính phong trào; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cho công tác này chưa đầy đủ; cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí chưa đáp ứng được yêu cầu. Để công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trong thời gian tới có hiệu quả hơn, đề tài đưa ra một số mục tiêu, giải pháp trong thời gian tới như sau:
















CHƯƠNG 3
MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3.1. MỤC TIÊU THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và chấp hành pháp luật của người lao động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp; đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân, đồng thời đảm bảo hơn nữa quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân lao động trong quan hệ lao động, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, ổn định xã hội, thúc đẩy sản xuất, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do dân và vì nhân dân.
Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật cho cán bộ tuyên truyền pháp luật đặc biệt là các quy định liên quan đến các quan hệ lao động và các luật khác có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.
Hạn chế thấp nhất các cuộc đình công, lãn công hoặc tranh chấp lao động tập thể, đặc biệt là các cuộc đình công trái pháp luật.
Thực hiện cơ chế phối hợp chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm, vai trò chủ động của công đoàn cơ sở, phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện pháp luật nói chung và pháp luật về lao động nói riêng.
3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT CHO CÔNG NHÂN CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3.2.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và hệ thống pháp luật về tuyên truyền pháp luật của công đoàn nói riêng
Đây là giải pháp đầu tiên, mang tính quyết định cho việc nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn cho công nhân nói chung và công nhân trong các khu chế xuất, khu công nghiệp nói riêng.
Hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi để pháp luật đi vào cuộc sống, nhằm giúp cho hoạt động tuyên truyền pháp luật có hiệu quả cao. Hệ thống pháp luật cần phải minh bạch, ít lỗ hổng, không chồng chéo, hoàn thiện, từ đó dễ đi vào đời sống, được xã hội chấp nhận và ủng hộ. Hiện nay, nước ta đã có hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ, điểu chỉnh tương đối hầu hết các lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống. Pháp luật không ngừng hoàn thiện và phát triển, thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định xã hội, tăng trưởng kinh tế, tạo nền tảng cho việc quản lý nhà nước bằng pháp luật. Tuy nhiên, pháp luật hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế, nó đã làm giảm hiệu lực của pháp luật, giảm hiệu quả thực thi pháp luật. Hạn chế chung của các văn bản pháp luật là thiếu tính cụ thể, rõ ràng; nhiều quy định thiếu tính khả thi; chồng chéo nhau, thậm chí mâu thuẫn; các bộ luật, đạo luật liên tục bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, thiếu tính ổn định. Những khuyết điểm của hệ thống pháp luật làm cho việc tuyên truyền nội dung pháp luật của các chủ thể nói chung và tổ chức công đoàn nói riêng gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện cũng như khó khăn trong việc tiếp cận nội dung của người lao động. Bởi vậy, cần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật phải cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, áp dụng lâu dài, hạn chế việc sửa đổi nhiều lần. Ngoài ra, trong quá trình xây dựng pháp luật cũng cần tích cực lấy ý kiến nhân dân, thực hiện dân chủ, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia góp ý kiến cho dự thảo luật. Đây là một trong những biện pháp thiết thực nhất, tạo nên hệ thống pháp luật ổn định, là nền tảng để thực hiện tuyên truyền pháp luật cho nhân dân nói chung và công nhân nói riêng một cách thuận lợi, thực tế, đạt hiệu quả cao. 
- Không những hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, hệ thống pháp luật về công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn cũng cần được hoàn thiện. Các cấp có thẩm quyền cần rà soát lại hệ thống pháp luật đã ban hành liên quan đến công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn, tiếp đó cần xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch cụ thể về hoạt động tuyên truyền pháp luật của công đoàn.  Hiện nay, việc ban hành các chương trình, kế hoạch tuyên truyền pháp luật; các tiêu chuẩn, quy định về chuyên môn, nghiệp vụ, quy tắc nghề nghiệp tuyên truyền pháp luật; Bộ các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục của Bộ Tư pháp. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp Thành phố cần kiểm tra, rà soát để tham mưu, đề xuất với cơ quan nhà nước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tuyên truyền nói chung và chú trọng tuyên truyền pháp luật cho công nhân trong các khu chế xuất, khu công nghiệp cũng như có chế độ, chính sách hợp lý đối với Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố, các quận, huyện, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên. Ngoài ra, HĐND Thành phố ban hành nghị quyết, thông qua ngân sách cần thiết; xây dựng nghị quyết về chế độ thù lao đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền pháp luật cho công nhân, đặc biệt là tuyên truyền viên, hòa giải viên, báo cáo viên. UBND thành phố cần ban hành chương trình, đề án, kế hoạch PBGDPL cho thanh niên trong phạm vi thẩm quyền. Đề án đưa ra phải phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. UBND các cấp phải có sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời tuyên truyền pháp luật. Bên cạnh đó, vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố cũng rất quan trọng. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố có nhiệm vụ tư vấn cho Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về việc xây dựng chương trình, kế hoạch về tuyền truyền, phổ biến pháp luật. Gắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, với xây dựng và thực thi pháp luật, cải cách thủ tục hành chính ở địa phương. 
3.2.2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước và sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên đối với công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp.
* Đối với Đảng
Trước yêu cầu phát triển của thực tiễn đất nước, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 04/4/2016 của Bộ Chính trị đề ra nhiệm vụ: “Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp cũng nhấn mạnh: "Phải nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, coi đây là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức có ý thức chấp hành đúng pháp luật”. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, trong thời gian tới Ban Tuyên giáo Thành ủy cần tăng cường quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và nhân dân về công tác tuyên truyền pháp luật nói chung và trong các khu chế xuất, khu công nghiệp nói riêng. Hơn nữa, các tổ chức Đảng phải thường xuyên quan tâm ban hành các văn bản lãnh đạo các cơ quan nhà nước, đoàn thể nhân dân, trong đó có tổ chức công đoàn không ngừng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật nhằm đạt mục tiêu do Đảng đề ra.

* Đối với Nhà nước
- Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quản lý công tác tuyên truyền pháp luật cần rà soát, nghiên cứu, tham mưu tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, chương trình, kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cả trung hạn và dài hạn để kịp thời thể chế hóa, tổ chức triển khai thi hành các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng được đề ra tại Đại hội XII và các văn bản pháp luật mới được ban hành. Quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách cần khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn cản trở sự phát triển của công tác tuyên truyền pháp luật; dự báo đầy đủ nhu cầu và đề ra giải pháp đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Cần sớm nghiên cứu, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các văn bản để định hướng các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng để công tác này thực sự trở thành nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là khâu đầu tiên của hoạt động thi hành pháp luật nhưng cũng là khâu đầu vào của quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách. Việc ban hành văn bản đó cần dựa trên cơ sở tổng kết đầy đủ, toàn diện kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư các nhiệm kỳ trước có tính đến nhu cầu tuyên truyền pháp luật và yêu cầu của thực tiễn, cả trước mắt và lâu dài, đặt trong mối quan hệ với công tác hoàn thiện thể chế, chính sách gắn với tổ chức thi hành. 
- Tiếp tục triển khai thi hành nghiêm chỉnh Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các chương trình, đề án, kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cả dài hạn, trung hạn và hằng năm. Việc triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật cần có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; bảo đảm kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa thực hiện trách nhiệm pháp lý được giao trong Luật, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp; phát huy đầy đủ vai trò tư vấn, tham mưu, điều phối của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Nghiên cứu, xây dựng, tổng kết các mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong tuyên truyền pháp luật để kịp thời nhân rộng như các mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật 09/11; mô hình Ngày hội pháp luật; Ngày hội an toàn giao thông; doanh nhân với pháp luật; quán café với pháp luật; tiết học, tuần học pháp luật, ngày pháp luật hàng tháng; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; hình thức sân khấu hóa qua lồng ghép các lễ hội…
- Tiếp tục đổi mới công tác biên soạn tài liệu, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật. Nhà nước cung cấp các thông tin pháp luật chính thức do mình tạo lập trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật (công khai các văn bản quy phạm pháp luật; hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; biên soạn đề cương tuyên truyền, tài liệu tập huấn nghiệp vụ để cung cấp nội dung chính sách pháp luật mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý). Các cơ quan thông tin, truyền thông đại chúng lựa chọn đưa các nội dung mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận (sự kiện, bình luận); kết nối giải đáp vướng mắc pháp luật với xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền, phổ biến để khai thác, sử dụng chung, tránh trùng lắp về nội dung, nguồn lực. Chuẩn hóa tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ bao gồm: Kỹ năng làm việc với nhóm đối tượng là người lao động trong các doanh nghiệp, chú ý đối tượng mới là lao động người nước ngoài; các kỹ năng mềm liên quan đến công tác tuyên truyền pháp luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; gắn kết bồi dưỡng nghiệp vụ với tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn;
- Đầu tư nguồn lực bảo đảm cho công tác tuyên truyền pháp luật, cả về nhân lực và tài chính; tiếp tục thu hút, huy động các nguồn lực xã hội tham gia tuyên truyền pháp luật theo chủ trương xã hội hóa gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nghiên cứu áp dụng hình thức hợp tác công tư trong tuyên truyền pháp luật theo hướng nhà nước đặt hàng, đấu thầu các sản phẩm tuyên truyền, phổ biến pháp luật để cấp phát miễn phí, phục vụ nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động (mua bản quyền các tác phẩm tuyên truyền như: Chương trình Tòa tuyên án; Chương trình cầm tay chỉ luật; các chương trình, phóng sự phản ánh đời sống pháp luật trên các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng; các tiểu phẩm thi tìm hiểu pháp luật); tổ chức thi sáng tác tiểu phẩm pháp luật để lựa chọn các tiểu phẩm hay xuất bản thành băng đĩa tuyên truyền, nhân rộng; mua bản quyền các phần mềm thi tìm hiểu pháp luật để sử dụng rộng rãi. Ký kết các chương trình phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam để xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền pháp luật trên sóng phát thanh, truyền hình, mạng kỹ thuật số.
- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tuyên truyền pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm được giao theo Luật; đổi mới chế độ thống kê, báo cáo để khai thác, kịp thời chia sẻ thông tin phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm các nước tiên tiến, theo kịp xu thế phát triển của các nước. Tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn vào, đoàn ra, hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế; 
- Ủy ban nhân dân Thành phố nghiên cứu, có cơ chế ràng buộc trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền pháp luật đối với công nhân lao động, chính sách khuyến khích các chủ doanh nghiệp (người sử dụng lao động) chủ động thực hiện tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động thuộc phạm vi quản lý.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố về cơ chế để có sự ràng buộc trách nhiệm của người sử dụng lao động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trong việc tham gia, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức công đoàn chủ động thực hiện hoặc phối hợp tuyên truyền pháp luật trong doanh nghiệp. Hàng năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố phải ban hành văn bản đôn đốc các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức phối hợp với các tổ chức công đoàn thực hiện các nội dung theo kế hoạch đã phê duyệt. Thời điểm cuối mỗi năm, Sở phải có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện hoạt động tuyên truyền pháp luật cho công nhân trong các doanh nghiệp nói chung và công nhân trong các khu chế xuất, khu công nghiệp nói riêng. 
* Đối với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động các quận, huyện có khu chế xuất, khu công nghiệp. 
 Công tác tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động Thành phố và Liên đoàn lao động các quận, huyện nơi có các khu chế xuất, khu công nghiệp và Công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. Để nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trong thời gian tới, cần thực hiện tốt những vấn đề sau: 
Liên đoàn Lao động Thành phố căn cứ quy định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố, tập trung tổ chức hướng dẫn các doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố đăng ký, xét công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” gắn với các tiêu chí về tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và sự quan tâm của các doanh nghiệp đối với công tác tuyên truyền pháp luật.
Để thực hiện nội dung này, Liên đoàn Lao động Thành phố và liên đoàn lao động các quận, huyện nơi có các khu chế xuất, khu công nghiệp cần tích cực ký kết các văn bản phối hợp với Sở Tư pháp Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố, các sở, ngành liên quan và ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật đến các đối tượng là chủ các doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp có sử dụng lao động và người lao động để họ có nhận thức đúng đắn hơn về việc nâng cao nhận thức pháp luật, có sự phối kết hợp và chủ động hơn trong tổ chức thực hiện các quy định pháp luật.
Hơn nữa, các cấp công đoàn cần chủ động ký kết các văn bản phối hợp với các đoàn thể quần chúng gồm Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh các cấp để triển khai hiệu quả, kịp thời các nội dung pháp luật đến các đối tượng cụ thể, từ đó chú trọng vào các nội dung pháp luật đến từng đối tượng. 
3.2.3. Nâng cao chất lượng của chủ thể tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức, pháp luật của công đoàn 
* Về chủ thể tuyên truyền
Đội ngũ làm công tác tuyên truyền là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, vì vậy, chú trọng xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên truyền pháp luật là công việc cần thiết đối với các cấp công đoàn qua đó tuyển chọn những người có phẩm chất, năng lực, trình độ, có khả năng tuyên truyền, thuyết trình tốt, có lòng nhiệt huyết với công việc tuyên truyền pháp luật. Bên cạnh đó, phải đặc biệt chú trọng việc rà soát, phân loại, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và định hướng nội dung tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền pháp luật. Để làm tốt việc này, Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh, liên đoàn lao động các quận, huyện và Công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp cần có giải pháp thích hợp nhằm giới thiệu danh sách các giảng viên, báo cáo viên pháp luật với lĩnh vực chuyên sâu gửi về các công đoàn cơ sở để công đoàn cơ sở thuận lợi trong việc tìm kiếm giảng viên, báo cáo viên phù hợp với nội dung báo cáo.
Sở Tư pháp Thành phố - cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố phải quan tâm hơn nữa đến những người làm công tác tuyên truyền pháp luật đối với công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp. Sở Tài chính Thành phố nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ đãi ngộ, hỗ trợ tương xứng với trách nhiệm đối với đội ngũ làm công tác tuyên truyền pháp luật nhằm thu hút người tài tham gia công tác quan trọng này.
* Về hình thức tuyên truyền
Các tổ chức công đoàn cần tiến hành nghiên cứu những hình thức tuyên truyền pháp luật phù hợp với đối tượng, nội dung tuyên truyền. Trong giai đoạn hiện nay, trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, đặc biệt là sự phát triển của hệ thống internet, tổ chức công đòan cấp trên cơ sở là Công đoàn Các khu chế xuất - khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cần bố trí kinh phí xây dựng trang thông tin điện tử tuyên truyền pháp luật của công đoàn Các khu công nghiệp - khu chế xuất. Từ trang điện tử này, các tổ chức công đoàn cơ sở có cách thức huy động người lao động tham gia đóng góp sáng kiến xây dựng những hình thức tuyên truyền vui tươi, sống động, hiệu quả, mô phỏng các trò chơi nổi tiếng trên truyền hình như cuộc thi “Ai là triệu phú”; cuộc thi “Rung chuông vàng”; “thử tài đoán kết quả”… Cùng với hình thức phù hợp với thời gian, công việc hiện nay, các trò chơi cũng chú trọng đến việc khen thưởng và tuyên dương các điển hình trong việc tham gia xây dựng chương trình, tham gia với tư cách là người chơi trong các chương trình đó. Hình thức này cần được thực hiện thường xuyên, tạo thành một hoạt động văn hóa, tinh thần quen thuộc và không thể thiếu trong đời sống của người lao động. Bên cạnh đó, trang thông tin điện tử chính thống của công đoàn phải có quy chế nhằm thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật, có số điện thoại nóng của các chuyên gia tư vấn pháp luật để có thể hỗ trợ pháp luật cho công nhân trong bất cứ thời gian nào. 
3.2.4. Tăng cường kinh phí và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện
Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, cân đối và bố trí đủ kinh phí thường xuyên để triển khai nhiệm vụ và các chương trình, đề án về tuyên truyền pháp luật trên địa bàn Thành phố nói chung và đối với công nhân lao động trong các khu chế xuất, công nghiệp nói riêng để đảm bảo thực hiện đạt hiệu quả.
Sở Tư pháp Thành phố, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố, Liên Đoàn lao động Thành phố và các ngành chức năng nghiên cứu, xây dựng nguồn tài liệu đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, xây dựng các tủ sách, túi sách pháp luật tại các doanh nghiệp. Trong đó nghiên cứu biên soạn tài liệu tuyên truyền pháp luật đối với người nước ngoài vào đầu tư, lao động sản xuất trong các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền pháp luật.
Hàng năm, bằng các hình thức phù hợp, công đoàn cơ sở các doanh nghiệp cần lấy ý kiến của người lao động về các loại nội dung pháp luật mà các đối tượng quan tâm, từ đó, chủ động xây dựng kế hoạch riêng về tuyên truyền pháp luật cho từng thời kỳ, từng năm, từng quý. Sau khi có kế hoạch, các tổ chức công đoàn chủ động chủ trì tổ chức thực hiện hoặc có sự phối kết hợp với các tổ chức chính trị - xã hội khác trong doanh nghiệp để tiến hành tuyên truyền. Việc tuyên truyền phải bảo đảm tính thường xuyên, liên tục và làm sao để hoạt động này của công đoàn trở thành một thói quen, không thể thiếu nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích hợp pháp của mọi doanh nghiệp cũng như của công nhân. Mặt khác, công đoàn cơ sở cần tích cực vận động để người sử dụng lao động trong doanh nghiệp đóng góp kinh phí lập thành một quỹ riêng về tuyên truyền pháp luật, giao cho công đoàn sử dụng.
Các cấp công đoàn cần có biện pháp triển khai hiệu quả công tác xã hội hóa hoạt động tuyên truyền pháp luật theo quy định tại Điều 4, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 và hướng dẫn tại Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo các quy định pháp luật, công tác xã hội hóa việc tuyên truyền pháp luật đã có cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ, đồng bộ, tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động xã hội hóa việc tuyên truyền pháp luật chức được quan tâm đúng mức nên chưa huy động được nguồn lực quan trọng to lớn vào lĩnh vực này. Theo pháp luật, các tổ chức, cá nhân khi tham gia tuyên truyền pháp luật được hưởng một số quyền lợi nhất định. Ví dụ, các doanh nghiệp khi tham gia tuyên truyền pháp luật“Được thực hiện hoạt động quảng cáo khi tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật miễn phí hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo”. Các quy định này không những tạo điều kiện để các tổ chức công đoàn giải quyết được vấn đề khó khăn trong kinh phí mà còn giúp các doanh nghiệp quảng bá, đưa sản phẩm hàng hóa có chất lượng đến tay người tiêu dùng là người lao động. Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần được thực hiện một cách sáng tạo, trong đó có thể thực hiện hình thức huy động các doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí tuyên truyền kết hợp với bán các mặt hàng thiết yếu, có chất lượng với giá cả hợp lý cho người lao động. Hoạt động này cần được thực hiện chủ động, thường xuyên nhằm tạo điều kiện cho cả doanh nghiệp và cả người lao động. Xã hội hóa tuyên truyền pháp luật là hoạt động tương đối mới và chưa được triển khai một cách sâu rộng, vì vậy, thời gian tới, các cấp công đoàn cần đẩy mạnh công tác này, tạo thành hoạt động vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa vừa bảo đảm mục tiêu đưa pháp luật đến với người dân nói chung và công nhân trong các khu chế xuất, khu công nghiệp nói riêng.
Để thực hiện xã hội hóa công tác tuyên truyền pháp luật, các cơ quan nhà nước cần đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung này một cách rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, chú trọng đến các doanh nghiệp, đồng thời, các cấp công đoàn tích cực ban hành, triển khai các văn bản trong đó thực hiện các biện pháp khuyến khích và có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện tuyên truyền pháp luật; huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác tuyên truyền pháp luật.
Tăng cường thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc thành lập các “Câu lạc bộ pháp luật” trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, trong từng doanh nghiệp hoạt động theo hình thức tự quản, với sự hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ và cung cấp tài liệu pháp luật phục vụ sinh hoạt của Ban Quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp Thành phố.
3.2.5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tuyên truyền pháp luật và thực hiện đánh giá đúng thực chất kết quả công tác tuyên truyền pháp luật
Hàng năm, ngoài việc tự đánh giá, chấm điểm đối với từng tiêu chí, chỉ tiêu, thành phần theo quy định tại Thông tư số 03/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Ủy ban nhân dân Thành phố cần thực hiện chuyên đề đánh giá kết quả tuyên truyền pháp luật đối với đối tượng là công nhân trong các khu công nghiệp một cách thực chất, từ đó căn cứ vào kết quả đánh giá và mức độ đạt được để đề ra giải pháp để khắc phục hạn chế.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố cần tổ chức khảo sát kỹ hơn để xác định rõ hơn những nội dung cần ưu tiên và các phương pháp, hình thức phù hợp nhất đối với từng đối tượng công nhân, từng loại hình doanh nghiệp trong từng khu công nghiệp, làm cơ sở bổ sung kế hoạch thực hiện Đề án và đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố về chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Thành phố, Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm đảm bảo chất lượng và tự kiểm tra việc thực hiện Đề án trong phạm vi quản lý.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì thực hiện Đề án, định kỳ 06 tháng và 01 năm tham mưu
Ủy ban nhân Thành phố thành lập các Đoàn kiểm tra trực tiếp đối với các sở, ngành và địa phương về kết quả thực hiện Đề án.
Sở Tư pháp, cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp tuyên truyền pháp luật Thành phố thực hiện kiểm tra hoạt động của các Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của các sở, ngành và các địa phương việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật đối với công nhân trong các khu chế xuất, khu công nghiệp; kiểm tra đối với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Thành phố về thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý cho đối tượng là công nhân lao động các khu chế xuất, khu công nghiệp.
Liên đoàn lao động Thành phố thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn và các đầu mối tư vấn pháp luật cho công nhân lao động.
Tiểu kết Chương 3
Thực hiện tốt chính sách tuyên truyền pháp luật đối với công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần vào việc phát triển kinh tế, ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chính vì vậy trong thời gian qua, các tổ chức công đoàn đã không ngừng quan tâm thực hiện hiệu quả chính sách tuyên truyền pháp luật, xem đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của công đoàn, nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mà Hiến pháp, Luật Công đoàn và Điều lệ công đoàn quy định.
Với các giải pháp đưa ra, đề tài mong muốn thông qua những giải pháp này có thể giải quyết được phần nào những hạn chế trong việc thực hiện chính sách tuyên truyền pháp luật đối với công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.











KẾT LUẬN 
Hiện nay, trong thời kỳ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, hoạt động tuyên truyền pháp luật có vai trò, vị trí, ý nghĩa hết sức quan trọng.
Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, mỗi cá nhân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân đều cần hiểu biết về pháp luật. Do đó, việc xây dựng một hệ thống pháp luật đáp ứng được yêu cầu của đời sống xã hội là việc rất khó, nhưng bảo đảm cho pháp luật đi vào cuộc sống để phát huy hiệu lực còn khó khăn, gian khổ nhiều hơn. Có thể thấy rằng, tuyên truyền pháp luật là công việc quan trọng trong quy trình tổ chức thực thi pháp luật, là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống. Mục đích của tuyên truyền pháp luật là làm cho mỗi cá nhân, cộng đồng nói chung và công nhân nói riêng không chỉ nắm vững kiến thức pháp luật mà còn hiểu và chấp hành pháp luật.
Tuyên truyền pháp luật nhằm làm cho toàn bộ công dân hiểu rõ, hiểu đúng tinh thần pháp luật và nội dung pháp luật, đây là trách nhiệm cực kỳ quan trọng của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có tổ chức công đoàn. Tuyên truyền pháp luật đối với công nhân nói chung và công nhân trong các khu chế xuất - khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là công tác rất cần thiết để hình thành ý thức sống và làm theo pháp luật cho công nhân. Trong phạm vi đề tài, những kết quả nghiên cứu mà đề tài tìm hiểu được đó là:
Dưới góc độ lý luận, chương 1 của đề tài đã giải quyết những nội dung sau: luận giải khái niệm, đặc điểm của công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn, từ đó xác định rõ vị trí, vai trò của tuyên truyền pháp luật của công đoàn. Đề tài đã làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò tuyên truyền pháp luật của công đoàn.
Đề tài phân tích các yếu tố cấu thành của tuyên truyền pháp luật ở những góc độ sau: chủ thể, đối tượng, nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp.
Trên cơ sở khái quát tình hình các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, chương 2 đề tài đã đánh giá thực trạng tuyên truyền pháp luật của công đoàn trong các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó chỉ ra những ưu điểm cũng như hạn chế về tổ chức và đội ngũ nhân sự làm công tác tuyên truyền pháp luật, về nội dung, hình thức và nguyên nhân của hạn chế.
Chương 3 đề tài đã xác định các quan điểm nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật của công đoàn ở các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, đề tài đã đưa ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế cũng như nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật của công đoàn ở các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Những kết quả nghiên cứu trên sẽ đóng góp một phần vào khoa học lý luận cũng như hoạt động thực tiễn của tuyên truyền pháp luật đối với công nhân các khu công nghiệp khu chế xuất nói riêng và công nhân Việt Nam nói chung./.
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PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 01: PHIẾU KHẢO SÁT (DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN)
Kính thưa ông/bà!
Nhằm giúp chúng tôi có những số liệu thực tế phục vụ cho đề tài nghiên cứu “Công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệptrên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, kính mong ông/bà cho ý kiến của mình về các vấn đề được nêu ra trong bản hỏi này.
Để trả lời phiếu, ông (bà) đánh dấu “X” vào biểu mẫu hoặc tự ghi theo chỉ dẫn của từng câu hỏi, với nguyên tắc lần lượt từ trên xuống và mong muốn Ông (bà) KHÔNG bỏ sót câu hỏi nào.
Thông tin do ông/bà cung cấp hoàn toàn phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học và đảm bảo tính khuyết danh. Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Ông/bà vui lòng đánh dấu X vào phương án lựa chọn.
Câu 1. Công đoàn ở doanh nghiệp ông (bà) đã tuyên truyền những nội dung pháp luật nào dưới đây, mức độ như thế nào?

	Mức độ
Nội dung
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Chưa bao giờ


	Pháp luật lao động
	
	
	

	Pháp luật hôn nhân gia đình - đất đai  
	
	
	

	Pháp luật về an toàn giao thông đường bộ
	
	
	

	Pháp luật phòng chống ma túy - tệ nạn xã hội 
	
	
	

	Pháp luật về hành vi vi phạm pháp luật và chế tài với các hành vi vi phạm
	
	
	

	Pháp luật khiếu nại, tố cáo
	
	
	

	Pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân
	
	
	

	Pháp luật về bộ máy nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức
	
	
	

	Pháp luật kinh doanh, thương mại
	
	
	

	Các nội dung khác ( Ghi rõ)
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	
	
	



Câu 2: Công đoàn ông/bà đã thực hiện hình thức tuyên truyền nào dưới đây, với mức độ như thế nào?
	Mức độ
Nội dung
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Chưa bao giờ


	Tuyên truyền trực tiếp (hội nghị phổ biến, tọa đàm, tập huấn…)
	
	
	

	Qua hội thi tìm hiểu pháp luật
	
	
	

	Qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ
	
	
	

	Qua bản tin công đoàn
	
	
	

	Qua câu lạc bộ pháp luật
	
	
	

	Qua khẩu hiệu, pa nô, băng rôn, tờ rơi
	
	
	

	Qua loa phát thanh, truyền hình, Internet, sách báo
	
	
	

	Qua gặp gỡ với chủ sử dụng lao động, công nhân
	
	
	

	Qua các buổi triển lãm, trưng bày
	
	
	

	Qua các hình thức khác
	
	
	








Câu 3. Ông (bà) đánh giá thế nào về tính hiệu quả của các hình thức trên?
	Mức độ
Nội dung
	hiệu quả
	Bình thường
	Không hiệu quả

	Tuyên truyền miệng (thuyết trình, hội nghị)
	
	
	

	Qua hội thi
	
	
	

	Qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ
	
	
	

	Qua bản tin công đoàn
	
	
	

	Qua câu lạc bộ pháp luật
	
	
	

	Qua khẩu hiệu, pa nô, băng rôn, tờ rơi
	
	
	

	Qua loa phát thanh, truyền hình, Internet, sách báo
	
	
	

	Qua gặp gỡ với chủ sử dụng lao động, công nhân
	
	
	

	Qua các buổi triển lãm, trưng bày
	
	
	

	Qua các hình thức khác
	
	
	



Câu 4. Từ hình thức tuyên truyền miệng ( thuyết trình, hội nghị), ông (bà) nhận định như thế nào về các ý kiến sau?
	STT
	Nội dung
	Đồng ý
	Không đồng ý
	Không ý kiến

	a
	Chủ thể tuyên truyền (cán bộ công đoàn, giảng viên, báo cáo viên, luật sư…)
	
	
	

	bb
	Có trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực tuyên truyền, có thực tiễn phong phú
	
	
	

	cc
	Cách thức truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng
	
	
	

	dd
	Hiểu rõ, tôn trọng đối tượng tuyên truyền
	
	
	

	ee
	Đa dạng hóa các phương pháp tuyên truyền
	
	
	

	f
	Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ; hình ảnh sinh động
	
	
	

	g
	Tài liêu chuẩn bị chu đáo và cung cấp đầy đủ cho người nghe
	
	
	

	hh
	Tiếp xúc, tương tác với người nghe; tạo cơ hội để người nghe đặt câu hỏi và sẵn lòng trả lời các câu hỏi; thái độ vui vẻ, niềm nở
	
	
	

	ii
	Có để lại thông tin cá nhân và sẵn sàng tư vấn khi có yêu cầu
	
	
	

	2. k
	Về nội dung tuyên truyền
	
	
	

	a
	Thông tin cần thiết, hữu ích, gắn với đời sống hàng ngày
	
	
	

	b.
	Thông tin chính xác
	
	
	

	c.
	Thông tin mang tính thời sự
	
	
	

	d.
	Nội dung cụ thể, rõ ràng, ví dụ thực tế, dễ hiểu
	
	
	

	e
	Cấu trúc thông tin chặt chẽ, logic, liên quan đến nhiều lĩnh vực
	
	
	




Câu 5. Những yếu tố nào sau đây là nguyên nhân của những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền?
	tt
	Nội dung
	Đồng ý
	Không đồng ý

	a
	Sự quan tâm và tạo điều kiện của chủ SD lao động
	
	

	b
	Có kế hoạch và chỉ đạo cụ thể, sát sao từ CĐ cấp trên
	
	

	c
	Có sự phối hợp với Đoàn TNCSHCM chặt chẽ
	
	

	d
	Cơ sở vật chất được đầu tư tốt
	
	

	e
	Kinh phí cho tuyên truyền được đảm bảo
	
	

	f
	Đội ngũ làm công tác tuyên truyền được quan tâm lựa chọn và bồi dưỡng
	
	

	g
	Thù lao trả cho đội ngũ tuyên truyền cao
	
	

	h
	Trình độ của người nghe cao
	
	

	i
	Người nghe ý thức được vai trò, ý nghĩa của tuyên truyền pháp luật
	
	

	k
	Yếu tố khác (ghi rõ)
	
	



 Câu 6. Để nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn, theo ông (bà), cần lựa chọn những giải pháp nào sau đây.
	stt
	Giải pháp
	Đồng ý
	Không đồng ý

	aa
	Nâng cao nhận thức của chủ sử dụng lao động, cán bộ công đoàn về vai trò của công tác tuyên truyền pháp luật
	
	

	bb
	Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp trong doanh nghiệp và các đơn vị với nhau
	
	

	c
	Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền
	
	

	dd
	Chú trọng đổi mới nội dung tuyên truyền hướng đến đáp ứng nhu cầu của người nghe
	
	

	ee
	Nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên
	
	

	ff
	Đảm bảo cơ sở vật chất; đảm bảo kinh phí cho công tác tuyên truyền
	
	

	gg
	Có chế độ chính sách khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền
	
	

	hh
	Tăng cường công tác “xã hội hóa” trong hoạt động tuyên truyền pháp luật
	
	



PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 01: PHIẾU KHẢO SÁT (DÀNH CHO CÔNG NHÂN)
Kính thưa ông/bà!
Nhằm giúp chúng tôi có những số liệu thực tế phục vụ cho đề tài nghiên cứu “Công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệptrên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, kính mong ông (bà) cho ý kiến của mình về các vấn đề được nêu ra trong bản hỏi này.
Để trả lời phiếu, ông (bà) đánh dấu “X” vào biểu mẫu hoặc tự ghi theo chỉ dẫn của từng câu hỏi, với nguyên tắc lần lượt từ trên xuống và mong muốn Ông (bà) KHÔNG bỏ sót câu hỏi nào.
Thông tin do ông/bà cung cấp hoàn toàn phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học và đảm bảo tính khuyết danh. Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Ông/bà vui lòng đánh dấu X vào phương án lựa chọn.
Câu 1. Các ông (bà) đã được công đoàn tuyên truyền những nội dung pháp luật nào dưới đây, mức độ như thế nào?
	Mức độ
Nội dung
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Chưa bao giờ


	Pháp luật lao động
	
	
	

	Pháp luật hôn nhân gia đình - đất đai  
	
	
	

	Pháp luật về an toàn giao thông đường bộ
	
	
	

	Pháp luật phòng chống ma túy - tệ nạn xã hội 
	
	
	

	Pháp luật về hành vi vi phạm pháp luật và chế tài với các hành vi vi phạm
	
	
	

	Pháp luật khiếu nại, tố cáo
	
	
	

	Pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân
	
	
	

	Pháp luật về bộ máy nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức
	
	
	

	Pháp luật kinh doanh, thương mại
	
	
	


Câu 2: Những hình thức tuyên truyền pháp luật nào dưới đây đã được công đoàn thực hiện, với mức độ như thế nào?
	Mức độ
Nội dung
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Chưa bao giờ


	Tuyên truyền trực tiếp (thuyết trình, hội nghị, tọa đàm…)
	
	
	

	Qua hội thi
	
	
	

	Qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ
	
	
	

	Qua bản tin công đoàn
	
	
	

	Qua câu lạc bộ pháp luật
	
	
	

	Qua khẩu hiệu, pa nô, băng rôn, tờ rơi
	
	
	

	Qua loa phát thanh, truyền hình, Internet, sách báo
	
	
	

	Qua gặp gỡ với chủ sử dụng lao động, công nhân
	
	
	

	Qua các buổi triển lãm, trưng bày
	
	
	

	Qua các hình thức khác ( Ghi rõ)
….……………………………………………
	
	
	



Câu 3. Ông (bà) đánh giá thế nào về tính hiệu quả của các hình thức trên?
	Mức độ
Nội dung
	Hiệu quả
	Bình thường
	Không hiệu quả

	Tuyên truyền miệng (thuyết trình, hội nghị)
	
	
	

	Qua hội thi
	
	
	

	Qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ
	
	
	

	Qua bản tin công đoàn
	
	
	

	Qua câu lạc bộ pháp luật
	
	
	

	Qua khẩu hiệu, pa nô, băng rôn, tờ rơi
	
	
	

	Qua loa phát thanh, truyền hình, Internet, sách báo
	
	
	

	Qua gặp gỡ với chủ sử dụng lao động, công nhân
	
	
	

	Qua các buổi triển lãm, trưng bày
	
	
	

	Qua các hình thức khác (Ghi rõ)
	
	
	



Câu 4. Từ hình thức tuyên truyền miệng ( thuyết trình, hội nghị), ông (bà) nhận định như thế nào về người tuyên truyền?

	Nội dung
Mức độ
	đồng ý
	Không đồng ý
	Không ý kiến


	Chủ thể tuyên truyền (cán bộ công đoàn, giảng viên, báo cáo viên, luật sư…)
	
	
	

	Có trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực tuyên truyền, có thực tiễn phong phú
	
	
	

	Cách thức truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng
	
	
	

	Hiểu rõ, tôn trọng đối tượng tuyên truyền
	
	
	

	Đa dạng hóa các phương pháp tuyên truyền
	
	
	

	Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ; hình ảnh sinh động
	
	
	

	Tài liêu chuẩn bị chu đáo và cung cấp đầy đủ cho người nghe
	
	
	

	Tiếp xúc, tương tác với người nghe; tạo cơ hội để người nghe đặt câu hỏi và sẵn lòng trả lời các câu hỏi; thái độ vui vẻ, niềm nở
	
	
	

	Có để lại thông tin cá nhân và sẵn sàng tư vấn khi có yêu cầu
	
	
	

	Về nội dung tuyên truyền
	
	
	

	Thông tin cần thiết, hữu ích, gắn với đời sống hàng ngày
	
	
	

	Thông tin chính xác
	
	
	

	Thông tin mang tính thời sự
	
	
	

	Nội dung cụ thể, rõ ràng, ví dụ thực tế, dễ hiểu
	
	
	

	Cấu trúc thông tin chặt chẽ, logic, liên quan đến nhiều lĩnh vực
	
	
	


Câu 5. Những yếu tố nào sau đây là nguyên nhân của những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền?
	Nội dung
	đồng ý
	Không đồng ý
	Không ý kiến

	Sự quan tâm và tạo điều kiện của chủ sử dụng lao động
	
	
	

	Có kế hoạch và chỉ đạo cụ thể, sát sao từ công đoàn cấp trên
	
	
	

	Có sự phối hợp với Đoàn TNCSHCM chặt chẽ
	
	
	

	Cơ sở vật chất được đầu tư tốt
	
	
	

	Đội ngũ làm công tác tuyên truyền được quan tâm lựa chọn và bồi dưỡng
	
	
	

	Trình độ của người nghe cao
	
	
	

	Người nghe ý thức được vai trò, ý nghĩa của tuyên truyền pháp luật
	
	
	

	Yếu tố khác (ghi rõ)
	
	
	



Câu 5. Những yếu tố nào sau đây là nguyên nhân của những hạn chế  trong công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn?
	Nội dung
	đồng ý
	Không đồng ý
	Không ý kiến

	 Việc đi nghe tuyên truyền có thể làm giảm thu nhập nên không hào hứng
	
	
	

	Hình thức tuyên truyền chưa phù hợp
	
	
	

	Nội dung tuyên truyền chưa đi vào nhu cầu cấp thiết của công nhân
	
	
	

	Đội ngũ làm công tác tuyên truyền chưa thật sự là động lực hấp dẫn công nhân đến nghe
	
	
	

	Kiến thức pháp luật khó hiểu so với khả năng tiếp thu của người nghe
	
	
	

	Công nhân chưa ý thức được vai trò, ý nghĩa của công tác tuyên truyền pháp luật
	
	
	

	Yếu tố khác (ghi rõ)
	
	
	


 
Câu 7. Để nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền pháp luật của công đoàn, theo ông (bà), cần lựa chọn những giải pháp nào sau đây?
	Giải pháp
	Đồng ý
	Không đồng ý

	Nâng cao nhận thức của chủ sử dụng lao động, cán bộ công đoàn về vai trò của công tác tuyên truyền pháp luật
	
	

	Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp trong doanh nghiệp và các đơn vị với nhau
	
	

	Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền
	
	

	Chú trọng đổi mới nội dung tuyên truyền hướng đến đáp ứng nhu cầu của người nghe
	
	

	Nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên
	
	

	Đảm bảo cơ sở vật chất; đảm bảo kinh phí cho công tác tuyên truyền
	
	

	Có chế độ chính sách khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền
	
	

	Tăng cường công tác “xã hội hóa” trong hoạt động tuyên truyền pháp luật
	
	

	Ý kiến khác (ghi rõ)
	
	



Xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của ông (bà)!
